NguyÔn ThÞ Thoan - KÕ ho¹ch bµi d¹y líp 1D :2021 - 2022

TuÇn 3                     
Thø hai ngµy 4 th¸ng 10 n¨m 2021
Buæi s¸ng:
TiÕt 1+2:                                       TIẾNG VIỆT
Bài 10 : ê, l
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

1. Năng lực:
* Năng lực đặc thù : 

-NL ngôn ngữ : - Nhận biết các âm và chữ cái ê, l.

+Nhìn tranh, ảnh minh họa, phát âm và tự phát hiện được tiếng có âm ê, âm l; tìm được chữ ê, chữ l trong bộ chữ.

+Đánh vần, đọc đúng tiếng có chữ ê,l (mô hình: âm đầu + âm chính) 

+ Biết viết trên bảng con các chữ, tiếng :l,ê và chữ lê.
-Năng lực văn học  : Hiểu một số từ ngữ trong bài 

*Năng lực chung  :
+Biết cách học,cách phát biểu ;tự chuẩn bị đồ dùng học tập,sử dụng và giữ gìn đồ dùng học tập;tự thực hiện nhiệm vụ học tập;tự đọc sách và sưu tầm tài liệu học tập.
+Biết làm việc nhóm,giao tiếp thân thiện với bạn;biết chia sẻ những điều đã học với bạn và người thân. Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

2. Phẩm chất: HS chăm chỉ, kiên nhẫn,,trách nhiệm, tích cực hăng say, biết quan sát ,viết đúng nét chữ ,tự giác thực hiện và hoàn  thành các nhiệm vụ được giao. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: Máy tính, File PPT, Sử dụng sách điện tử .
-HS: Bộ đồ dùng , VBT Tiếng Việt 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Tiết 1

	1. Khởi động 

Mục tiêu: Tạo không khí phấn khởi, vui tươi trước khi vào giờ học. 

Cách tiến hành:

	- Ổn định
	

	- Kiểm tra bài cũ
	

	+ GV gọi học viết bảng con các chữ cờ đỏ, cố đô.
	- HS viết bài.

	+ GV cho học sinh nhận xét bài viết.
	

	- Giới thiệu bài
	

	+ Giáo viên viết lên bảng lớp tên bài và giới thiệu: Hôm nay các em sẽ học bài về âm ê và chữ ê; âm l và chữ l.
+ GV ghi chữ ê, nói: ê 

+ GV ghi chữ l, nói: l (lờ)
	- Lắng nghe

- 4-5 em, cả lớp : “ê”
- Cá nhân, cả lớp : “lờ”

	+ GV nhận xét, sửa lỗi phát âm cho HS
	


	2. Các hoạt động chủ yếu.

	A.Hoạt động 1. Chia sẻ , Khám phá . (BT1:Làm quen).

Mục tiêu: HS nắm được các từ khóa: lê qua tranh; âm sẽ học qua từ khóa: âm l, ê. Hình thành, phát triển năng lực ngôn ngữ.

Phương pháp, hình thức: hỏi đáp, nhóm đôi, hoạt động cá nhân.

Cách tiến hành:

	* Dạy âm ê, l
	

	- GV chiếu tranh quả lê lên bảng 

- Đây là quả gì?

- GV chỉ tiếng lê 

- GV nhận xét
	- HS quan sát

- HS : Đây là quả lê(CN+ĐT)

- HS nhận biết l, ê
- HS đọc cá nhân-tổ-cả lớp: lê

	* Phân tích
	

	- GV viết bảng chữ lê và mô hình chữ lê
- GV chỉ tiếng lê và mô hình tiếng lê
lê

l

ê

-GV yêu cầu HS phân tích tiếng lê theo nhóm đôi.

- GV hỏi: Tiếng lê gồm những âm nào?


	- HS theo dõi

- HS phân tích tiếng lê theo nhóm đôi.

- HS trả lời nối tiếp: Tiếng lê gồm có âm l và âm ê. Âm l đứng trước và âm ê đứng sau.

	* Đánh vần.

- Giáo viên hướng dẫn cả lớp vừa nói vừa thể hiện động tác tay:

+ Chập hai tay vào nhau để trước mặt, phát âm : lê
+ Vừa tách bàn tay trái ra, ngả về bên trái, vừa phát âm: l
+ Vừa tách bàn tay phải ra, ngả về bên phải, vừa phát âm: ê
+ Vừa chập hai bàn tay lại, vừa phát âm: lê.

- GV cùng 1 tổ học sinh đánh vần lại với tốc độ nhanh dần: lờ-ê-lê

	- Quan sát và cùng làm với GV

- HS làm và phát âm cùng GV

- HS làm và phát âm cùng GV

- HS làm và phát âm cùng GV

- HS làm và phát âm cùng GV

- HS làm và phát âm cùng GV theo từng tổ.

- Cá nhân, tổ nối tiếp nhau đánh vần: lờ-ê-lê
- Cả lớp đánh vần: lờ-ê-lê

	* Củng cố: 

- Các em vừa học hai chữ mới là chữ gì?

- Các em vừa học tiếng mới là tiếng gì?

- GV chỉ mô hình tiếng lê
	- Chữ l và chữ ê
- Tiếng lê
- HS đánh vần, đọc trơn : lờ-ê-lê, lê


B. Hoạt động 2 : Luyện tập 

* Mục tiêu: Nhìn tranh, ảnh minh họa, phát âm và tự phát hiện được tiếng có âm ê, âm l

Phương pháp, hình thức: hỏi đáp, nhóm đôi, hoạt động cá nhân.

Cách tiến hành:

	B.1. Mở rộng vốn từ. (BT2: Tiếng nào có âm ê, tiếng nào có âm l (lờ)
	

	a. Xác định yêu cầu.

- GV nêu yêu cầu của bài tập : Các em nhìn vào SGK trang 22 (GV giơ sách mở trang 22 cho HS quan sát) rồi nói to tiếng có âm l. Nói thầm (nói khẽ) tiếng không có âm l, nói to tiếng có âm e. Nói thầm (nói khẽ) tiếng không có âm e. 
	- Học sinh lắng nghe yêu cầu và mở sách trang 22.

	b. Nói tên sự vật

- GV chỉ từng hình theo số thứ tự mời học sinh nói tên từng sự vật.

- GV giải nghĩa từ khó: Bê là con bò con

- GV chỉ từng hình yêu cầu cả lớp nói tên tên từng sự vật.

-Cho HS làm bài trong vở Bài tập.
	- HS lần lượt nói tên từng con vật: bê, khế, lửa, trê, lúa, thợ lặn.
- HS nói đồng thanh

- HS làm cá nhân nối ê,l với từng hình chứa tiếng có âm ê,l trong vở bài tập.

	c. Tìm tiếng có âm l (lờ), ê.

- GV làm mẫu:

+ GV chỉ hình 3 gọi học sinh nói tên sự vật.

+ GV chỉ hình 1 gọi học sinh nói tên con vật.

* Trường hợp học sinh không phát hiện ra tiếng có âm l, ê thì GV phát âm thật chậm, kéo dài để giúp HS phát hiện ra.
	- HS nói: lửa có âm l

- HS nói: bê có âm ê

	d. Báo cáo kết quả.
- GV chỉ từng hình mời học sinh báo cáo kết quả theo nhóm đôi.

 
	+ HS1 chỉ hình 1- HS2 nói : bê có âm ê
+ HS1 chỉ hình 2- HS2 nói : khế có âm ê
+ HS1 chỉ hình 3- HS2 nói : lửa có âm l
+ HS1 chỉ hình 4- HS2 nói : lúa có âm l
+ HS1 chỉ hình 5- HS2 nói : trê có âm ê
+ HS1 chỉ hình 6- HS2 nói : lặn có âm l 

	- GV chỉ từng hình theo thứ tự đảo lộn, bất kì, mời học sinh báo cáo kết quả.
	- HS báo cáo cá nhân

	- GV cho HS làm bài vào vở Bài tập

- GV đố học sinh tìm 3 tiếng có âm ê (Hỗ trợ HS bằng hình ảnh)
	- HS cả lớp nối hình với âm tương ứng.

- HS nói (ghế, kể, bế,...)

	B.2. Tập đọc. (Bài tập 3) 
	

	a. Luyện đọc từ ngữ.
	

	- GV hướng dẫn học sinh đọc từng từ dưới mỗi hình.
	- HS đánh vần – đọc trơn

(CN+Tổ+Cả lớp)

	- GV kết hợp giải nghĩa từ: 

+ La là con vật cùng họ với lừa

+ Lồ ô là loài tre to, mọc ở rừng thân thẳng, thành mỏng.

+ Le le là một loài chim nước, hình dáng giống như vịt nhưng nhỏ hơn, mỏ nhọn.

+ Đê là bờ (sông, biển) ngăn nước bảo vệ nhà cửa, đồng ruộng…

+ Lê la là đi hết chỗ này, chỗ kia….trong bài là cậu bé bò lê la theo quả bóng hết chỗ này đến chỗ kia
	- HS theo dõi

	- GV chỉ từng hình theo thứ tự đảo lộn, bất kì, mời học sinh đọc
	- HS đọc cá nhân

	* Củng cố: 
	

	+ Các em vừa học 2 chữ mới là chữ gì?

- Y/c Hs ghép tiếng lê 
- GV cùng HS nhận xét.
	- Chữ l và chữ ê

- HS ghép bảng cài tiếng lê


Tiết 2

	B.3. Tập đọc (Tiếp theo)
	

	b. Giáo viên đọc mẫu: 

- GV đọc mẫu 1 lần : la, lá, lồ ô, le le, dế, dê, đê, lọ, lê la
	- HS nghe

	c. Thi đọc cả bài.
	

	- GV tổ chức cho học sinh thi đọc theo cặp.
	- Từng cặp lên thi đọc cả bài

	- GV cùng học sinh nhận xét
	-HS khác nhận xét.

	- GV tổ chức cho học sinh thi đọc theo tổ.
	- Các tổ lên thi đọc cả bài

	- GV cùng học sinh nhận xét
	-HS khác nhận xét.

	- GV tổ chức cho học sinh thi đọc cá nhân.
	- HS xung phong lên thi đọc cả bài

	- GV cùng học sinh nhận xét
	-HS khác nhận xét.

	* GV cho HS đọc lại những gì vừa học ở bài 7(dưới chân trang 23).
	* Cả lớp nhìn SGK đọc ê, l

	B.4. Tập viết (Bảng con – BT 5)
	

	a. Viết : ê, l, lê
	

	* Chuẩn bị.
- Yêu cầu HS lấy bảng con. GV hướng dẫn học sinh cách lấy bảng, cách đặt bảng con lên
	- HS lấy bảng, đặt bảng, lấy phấn theo yc của GV

	bàn, cách cầm phấn khoảng cách mắt đến bảng (25-30cm), cách giơ bảng, lau bảng nhẹ nhàng bằng khăn ẩm để tránh bụi.
	

	* Làm mẫu.
	

	- GV giới thiệu mẫu chữ viết thường ê, l cỡ vừa.

- GV chỉ bảng chữ ê, l
	- HS theo dõi

- HS đọc

	- GV vừa viết mẫu từng chữ và tiếng trên khung ô li phóng to trên bảng vừa hướng dẫn quy trình viết :

+ Chữ ê: Cao 2 li, rộng 1,5 li, gồm 3 nét:

Nét 1, đặt viết trên đường kẻ 1 một chút, viết nét cong phải tới đường kẻ 3. Sau đó chuyển hướng viết tiếp nét cong trái, tạo vòng khuyết ở đầu chữ. Dừng bút ở khoảng giữa đường kẻ 1 và đường kẻ 2. Chú ý, vòng khuyết nhìn cân xứng không quá to hoặc nhỏ. (Cách viết tương tự chữ e).

Nét 2, nét 3, từ điểm dừng bút của nét 1. Lia bút lên đầu chữ e để viết dấu mũ (ở khoảng giữa đường kẻ 3 và 4) tạo thành chữ ê. 

+ Chữ l: Cao 5 li, gồm 1 nét. Nét viết chữ l là kết hợp của hai nét cơ bản khuyết xuôi và móc ngược (phải).

Cách viết: Đặt bút trên đường kẻ 2, viết nét khuyết xuôi (đầu nét khuyết chạm đường kẻ 6). Đến gần đường kẻ 2 thì viết tiếp nét móc ngược (phải). Dừng bút ở đường kẻ 2.

+ Tiếng lê: viết chữ l trước chữ ê sau, chú ý nối giữa chữ l với chữ ê.
c. Thực hành viết
- Cho HS viết trên khoảng không.

- Cho HS viết bảng con.
	- HS theo dõi
- HS viết chữ l, ê và tiếng lê lên khoảng không trước mặt bằng ngón tay trỏ.

- HS viết bài cá nhân trên bảng con chữ l, ê từ 2-3 lần.

	- Cho học sinh viết lê
	- HS viết bài cá nhân trên bảng chữ lê từ 2-3 lần

	d. Báo cáo kết quả

- GV yêu cầu HS giơ bảng con

- GV nhận xét
	- HS giơ bảng theo hiệu lệnh.

- 3-4 HS giới thiệu bài trước lớp

- HS khác nhận xét

	- Cho HS viết chữ lê
- GV nhận xét
	- HS xóa bảng viết tiếng lê 2-3 lần

- HS giơ bảng theo hiệu lệnh.

- HS khác nhận xét

	3. Củng cố,dặn dò:

-Hôm nay em biết thêm những sự vật,con vật và hoạt động gì ?

 - GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

- Về nhà đọc lại bài tập đọc cùng người thân nghe;kể cho người thân nghe hôm nay em biết thêm những sự vật,con vật và hoạt động gì; xem trước bài 11:b,bễ

- GV khuyến khích HS tập viết chữ b,bễ trên bảng con.
	- Lắng nghe


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.............................................................................

TiÕt 3:                                         TIẾNG VIỆT                                                       
Bài 11 : b , bễ(T1)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

1. Năng lực:
* Năng lực đặc thù : 

-NL ngôn ngữ : + Nhận biết các âm và chữ cái b,thanh ngã,dấu ngã.

+Nhìn tranh, ảnh minh họa, phát âm và tự phát hiện được tiếng có âm b, dấu ngã tìm được chữ b, dấu ngã trong bộ chữ.

+Đánh vần, đọc đúng tiếng có chữ b (mô hình: âm đầu + âm chính) , “âm đầu + âm chính + thanh”. 

+ Đọc đúng một số từ khó trong bài tập đọc Ở bờ đê
-Năng lực văn học  : Hiểu một số từ ngữ trong bài 

* Năng lực chung  :
-Biết cách học,cách phát biểu ;tự chuẩn bị đồ dùng học tập,sử dụng và giữ gìn đồ dùng học tập;tự thực hiện nhiệm vụ học tập;tự đọc sách và sưu tầm tài liệu học tập.
-Biết làm việc nhóm,giao tiếp thân thiện với bạn;biết chia sẻ những điều đã học với bạn và người thân. Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

2. Phẩm chất: HS chăm chỉ, kiên nhẫn,,trách nhiệm, tích cực hăng say, biết quan sát ,viết đúng nét chữ ,tự giác thực hiện và hoàn  thành các nhiệm vụ được giao. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: Máy tính, File PPT, Sử dụng sách điện tử .
-HS: Bộ đồ dùng , VBT Tiếng Việt 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Tiết 1

	1. Khởi động 

Mục tiêu: Tạo không khí phấn khởi, vui tươi trước khi vào giờ học. 

Cách tiến hành:

	- Ổn định
	

	- Kiểm tra bài cũ
	

	+ GV gọi học viết bảng con các chữ ê, l, lê
	- HS viết bài.

	+ GV cho học sinh nhận xét bài viết.
	

	- Giới thiệu bài
	

	+ Giáo viên viết lên bảng lớp tên bài và giới thiệu: Hôm nay các em sẽ học bài về âm b và chữ b; thanh ngã và dấu ngã – chữ bễ
+ GV ghi chữ b, nói: bờ 

+ GV ghi chữ bễ, nói: bễ
	- Lắng nghe

- 4-5 em, cả lớp : “bờ”
- Cá nhân, cả lớp : “bễ”


	2. Các hoạt động chủ yếu.

	A.Hoạt động 1. Chia sẻ , Khám phá . (BT1:Làm quen). 

	Mục tiêu: HS nắm được các từ khóa: bê,bễ qua tranh; âm sẽ học qua từ khóa: âm b, nhận biết thanh ngã, dấu ngã, đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có âm b “mô hình “âm đầu + âm chính”; “âm đầu + âm chính + thanh” . Hình thành, phát triển năng lực ngôn ngữ.

Phương pháp, hình thức: hỏi đáp, nhóm đôi, hoạt động cá nhân.

Cách tiến hành

	a.Dạy âm b và chữ cái b
	

	- GV chiếu tranh con bê lên bảng 

- Đây là con gì?

- GV chỉ tiếng bê 

- GV nhận xét
	- HS quan sát

 - HS : Đây là con bê:CN,ĐT

- HS nhận biết b, ê = bê
- HS đọc cá nhân-tổ-cả lớp: bê

	* Phân tích
	

	- GV viết bảng chữ bê và mô hình chữ bê
- GV chỉ tiếng bê và mô hình tiếng bê
bê

b

ê

- GV hỏi: Tiếng bê gồm những âm nào?


	- Theo dõi

- HS trả lời nối tiếp: Tiếng bê gồm có âm b và âm ê. Âm b đứng trước và âm ê đứng sau.

	* Đánh vần.

- Giáo viên hướng dẫn cả lớp vừa nói vừa thể hiện động tác tay:

+ Chập hai tay vào nhau để trước mặt, phát âm : bê
+ Vừa tách bàn tay trái ra, ngả về bên trái, vừa phát âm: b
+ Vừa tách bàn tay phải ra, ngả về bên phải, vừa phát âm: ê
+ Vừa chập hai bàn tay lại, vừa phát âm: bê.

- GV cùng 1 tổ học sinh đánh vần lại với tốc độ nhanh dần: bờ-ê-bê

	- Quan sát và cùng làm với GV

- HS làm và phát âm cùng GV

- HS làm và phát âm cùng GV

- HS làm và phát âm cùng GV

- HS làm và phát âm cùng GV

- HS làm và phát âm cùng GV theo từng tổ.

- Cá nhân, tổ nối tiếp nhau đánh vần: bờ-ê-bê
- Cả lớp đánh vần: bờ-ê-bê

	b. Tiếng bễ
	

	- GV chiếu tranh cái bễ lên bảng 

- GV chỉ vào hình ảnh cái bễ (lò rèn): Đây là cái bễ ở lò rèn. Bễ dùng để thổi lửa cho to hơn, cháy mạnh hơn.

- GV chỉ tiếng bễ. Giới thiệu đây là tiếng bễ.

- Tiếng bễ khác bê ở điểm nào?

- GV: đó là dấu ngã

- GV đọc : bễ
	- HS quan sát

- HS theo dõi, quan sát

- HS nhận biết bễ

- Tiếng bễ khác tiếng bê là có thêm dấu.

- HS đọc cá nhân-tổ-cả lớp: bễ

	* Phân tích
	

	- GV viết bảng chữ bễ và mô hình chữ bễ
-YCHS phân tích tiếng bễ theo nhóm đôi.

- GV chỉ tiếng bễ và mô hình tiếng bễ

bễ

b

ễ

- GV hỏi: Tiếng bễ gồm những âm nào?


	- Theo dõi

-HS phân tích tiếng bễ theo nhóm đôi.

- HS trả lời nối tiếp: Tiếng bê gồm có âm b và âm ê và thanh ngã. Âm b đứng trước và âm ê đứng sau.

	* Đánh vần.

- Giáo viên hướng dẫn cả lớp vừa nói vừa thể hiện động tác tay:

+ Chập hai tay vào nhau để trước mặt, phát âm : bễ
+ Vừa tách bàn tay trái ra, ngả về bên trái, vừa phát âm: bê
+ Vừa tách bàn tay phải ra, ngả về bên phải, vừa phát âm: ngã
+ Vừa chập hai bàn tay lại, vừa phát âm: bễ.

- GV cùng 1 tổ học sinh đánh vần lại với tốc độ nhanh dần: bờ-ê-bê -ngã –bễ

	- Quan sát và cùng làm với GV

- HS làm và phát âm cùng GV

- HS làm và phát âm cùng GV

- HS làm và phát âm cùng GV

- HS làm và phát âm cùng GV

- HS làm và phát âm cùng GV theo từng tổ.

- Cá nhân, tổ nối tiếp nhau đánh vần: bờ-ê-bê-ngã- bễ
- Cả lớp đánh vần: bờ-ê-bê-ngã- bễ, bễ

	* Củng cố: 

- Các em vừa học chữ mới là chữ gì?

- Các em vừa học tiếng mới là tiếng gì?

- GV chỉ mô hình tiếng bê, bễ
	- Chữ b 

- Tiếng bê
- HS đánh vần, đọc trơn : bờ-ê-bê, bê ; bờ-ê-bê-ngã- bễ


B. Hoạt động 2 : Luyện tập 

* Mục tiêu: Nhìn tranh, ảnh minh họa, phát âm và tự phát hiện được tiếng có âm b, thanh ngã.
Cách tiến hành:

	B.1. Mở rộng vốn từ. (BT2: Tiếng nào có âm b (bờ)
	

	a. Xác định yêu cầu.

- GV nêu yêu cầu của bài tập : Các em nhìn vào SGK trang 24 (GV giơ sách mở trang 24 cho HS quan sát) rồi nói to tiếng có âm b. Nói thầm (nói khẽ) tiếng không có âm b.
	- Học sinh lắng nghe yêu cầu và mở sách đến trang 24.

	b. Nói tên sự vật

- GV chỉ từng hình theo số thứ tự mời học sinh nói tên từng sự vật.

- GV chỉ từng hình yêu cầu cả lớp nói tên tên từng sự vật.
	- HS lần lượt nói tên từng con vật: bò, lá, bàn, búp bê, bóng, bánh
- HS nói đồng thanh



	d. Báo cáo kết quả.
- GV cho từng cặp học sinh báo cáo kết quả theo nhóm đôi.

 
	+ HS1 chỉ hình 1- HS2 nói : bê có âm b
+ HS1 chỉ hình 2- HS2 nói : lá không có âm b
+ HS1 chỉ hình 3- HS2 nói : bàn có âm b
+ HS1 chỉ hình 4- HS2 nói : búp bê có âm b
+ HS1 chỉ hình 5- HS2 nói : bóng có âm b
+ HS1 chỉ hình 6- HS2 nói : bánh có âm b 

	- GV chỉ từng hình theo thứ tự đảo lộn, bất kì, mời học sinh báo cáo kết quả.
	- HS báo cáo cá nhân

	- GV cho HS làm bài vào vở Bài tập

- GV đố học sinh tìm 3 tiếng có âm ê (Hỗ trợ HS bằng hình ảnh)
	- HS cả lớp nối hình với âm tương ứng.

- HS nói (bố, bé, bế,...)

	B.2. Mở rộng vốn từ. (BT3: Tiếng nào có thanh ngã.
	

	a. Xác định yêu cầu.

- GV nêu yêu cầu của bài tập : Các em nhìn vào SGK trang 25 (GV giơ sách mở trang 25 cho HS quan sát) rồi nói to tiếng có thanh ngã. Nói thầm (nói khẽ) tiếng không có thanh ngã.
	- Học sinh lắng nghe yêu cầu và mở sách đến trang 25.

	b. Nói tên sự vật

- GV chỉ từng hình theo số thứ tự mời học sinh nói tên từng sự vật, hoạt động.

- GV chỉ từng hình yêu cầu cả lớp nói tên tên từng sự vật.
	- HS lần lượt nói tên từng con vật: vẽ, đũa, quạ, sữa, võ, nhãn
- HS nói đồng thanh



	d. Báo cáo kết quả.
- GV cho từng cặp học sinh báo cáo kết quả theo nhóm đôi.

 
	+ HS1 chỉ hình 1- HS2 nói : vẽ có thanh ngã.
+ HS1 chỉ hình 2- HS2 nói : đũa có thanh ngã.
+ HS1 chỉ hình 3- HS2 nói : quạ không có thanh ngã.
+ HS1 chỉ hình 4- HS2 nói : sữa có thanh ngã.
+ HS1 chỉ hình 5- HS2 nói : võ có thanh ngã.
+ HS1 chỉ hình 6- HS2 nói : nhãn có thanh ngã.

	- GV chỉ từng hình theo thứ tự đảo lộn, bất kì, mời học sinh báo cáo kết quả.
	- HS báo cáo cá nhân

	- GV cho HS làm bài vào vở Bài tập

- GV đố học sinh tìm 3 tiếng có âm ê (Hỗ trợ HS bằng hình ảnh)
	- HS cả lớp nối hình với thanh ngã tương ứng.

- HS nói (ngã, kẽ, dễ,...)

	B.3. Tập đọc. (Bài tập 3) 
	

	a. Giới thiệu bài
	

	- GV trình chiếu hình ảnh bài tập đọc lên bảng

- GV chỉ 3 hình ảnh minh họa và hỏi: Đây là hình ảnh những con vật gì?
	- HS theo dõi, quan sát

- HS quan sát và trả lời: Tranh 1: con dê; tranh 2: con dế; tranh 3: con bê

	- GV : Bài đọc nói về con dê, con dế, con bê ở bờ đê.
	- HS theo dõi

	- GV chỉ từng hình mời học sinh nói tên các con vật.
	- HS nhắc lại : dê, dế, bê

	- Các em cùng nghe xem các con vật làm gì ở bờ đê nhé
	

	b. Đọc mẫu.
	

	- GV đọc mẫu 1-2 lần
	- HS nghe

	c. Luyện đọc từ ngữ.
	

	- GV chỉ các từ bờ đê, la cà, có dế, có cả bê, be be trong bài đọc trên bảng

- GV giải nghĩa :

+ Bờ đê : bờ đất cao chạy dài dọc theo hai bên bờ sông, bờ biển để ngăn nước ngập.

+ La cà: đi chỗ nọ chỗ kia

+ Be be : từ mô phỏng tiếng kêu của con dê.
*Củng cố-Dặn dò:
-Hôm nay,em được học thêm âm mới nào?Âm đó có trong tiếng gì?

-Tìm và nêu tiếng có chứa âm b.

-Về nhà em cùng người thân luyện đọc bài b-bễ và luyện viết âm b,tiếng bễ,số 2,3 ra bảng con hoặc vở Tự học. 
	- HS đánh vần, đọc trơn các từ GV chỉ :CN,nhóm,cả lớp

- Lắng nghe.
-HS trả lời.

-HS lắng nghe,ghi nhớ.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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TiÕt 4                                                  TOÁN

Số 10

.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  
1. Năng lực:

* Năng lực đặc thù: 

- Biết cách đếm các đồ vật có số lượng đến 10. Thông qua đó, HS nhận biết được số lượng, hình thành biểu tượng về số 10.

-Đọc, viết số 10.

- Nhận biết vị trí số 0 trong dãy các số từ 0 – 10.
-Năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học :Thông qua các hoạt động quan sát tranh, đếm số lượng, nhận biết số 10 trong các tình huống thực tiễn, học sinh có cơ hội được phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học.

-Năng lực giao tiếp toán học , hợp tác : Thông qua việc đếm ,sử dụng số 10 để biểu thị số lượng, trao đổi chia sẻ với bạn các ví dụ về số 10 trong thực tiễn, học sinh có cơ hội được phát triển năng lực mô hình hóa toán học, năng lực giao tiếp toán học.
* Năng lực chung: Phát triển các NL giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề toán học, NL tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề sáng tạo .

2. Phẩm chất: 

- Giáo dục tính cẩn thận, nhanh nhẹn, chăm chỉ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Giáo viên: - GV : Máy tính, File PPT , SGK Toán, Mẫu số 10.

2. Học sinh: - SGK, bộ đồ dùng toán , bảng con, vở bài tập toán.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	A.Hoạt động1: Khởi động. 

- Mục tiêu: HS ôn lại cách đếm số lượng đã học , nắm được tên bài và mục tiêu bài học. Tạo hứng thú cho HS.

- Phương pháp, hình thức: Hoạt động cá nhân.

- Cách tiến hành:
- Giáo viên trình chiếu tranh khởi động SGK Toán 1 trang 18.

- Yêu cầu học sinh làm việc nhóm đôi: nói cho bạn nghe bức tranh vẽ gì.

- Giáo viên theo dõi, giúp đỡ các nhóm.

- HS quan sát tranh trên màn hình.

- HS đếm số quả mỗi loại rồi trao đổi với bạn:

+ Có 5 quả xoài

+ Có 6 quả cam

+ Có 8 quả na

+ Có 9 quả lê

B.Hoạt động 2: Hoạt động hình thành kiến thức.

- Mục tiêu: HS biết quan sát tranh, đếm số lượng, nêu số tương ứng; đọc sổ, xác định số lượng hình cần lấy, viết số. Hình thành, phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.

- Phương pháp, hình thức: Hoạt động cả lớp, nhóm đôi, PP hỏi đáp .

- Cách tiến hành:
1. Hình thành số 10.

* Quan sát khung kiến thức.

- GV yêu cầu HS đếm số quả táo và số chấm tròn.

- GV yêu cầu học sinh lần lượt lấy ra các thẻ tương ứng với số 10.

- GV yêu cầu HS lấy 10 đồ vật bất kì trong bộ đồ dùng toán rồi đếm.

- Y/C HS đếm theo nhóm đôi.

-Y/CHS lên bảng đếm .
2. Viết số 10

-GV treo số 10 lên bảng.

- GV viết mẫu kết hợp hướng dẫn học sinh viết số 10:

- HS đếm và trả lời :

+ Có 10 quả táo, có 10 chấm tròn. Số 10.

+ Xô màu hồng có 2 con cá. Ta có số 2.

- HS lấy thẻ số trong bộ đồ dùng gài số 10.

- HS lấy nhóm đồ vật số lượng là 10 (que tính, chấm tròn) rồi đếm theo nhóm đôi.

- HS ở dưới theo dõi và nhận xét.
- Học sinh theo dõi và quan sát

+ Số 10 gồm có mấy chữ số?

+ Số 10 gồm có các chữ số nào?

+ Chữ số nào đứng trước, chữ số nào đứng sau?

+ GV yêu cầu HS nêu lại quy trình viết chữ số 1 và chữ số 0.

- GV cho học sinh viết bảng con

+ Gồm có 2 chữ số. 

+ Chữ số 1 và chữ số 0

+ Chữ số 1 đứng trước, chữ số 0 đứng sau.

+ Vài HS lên chia sẻ cách viết

- HS tập viết số 10 vào bảng con.

-HS đổi chéo bảng kiểm tra.

- GV nhận xét, sửa cho HS.

C.Hoạt động3: Thực hành, luyện tập. 

- Mục tiêu: HS biết vận dụng bài học vào thực hành. Hình thành, phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và giao tiếp toán học.

- Phương pháp, hình thức: Hoạt động cả lớp, nhóm đôi, PP hỏi đáp.

- Cách tiến hành: 
Bài 1:a.Số?

- GV nêu yêu cầu bài tập

- GV cho học sinh làm việc nhóm đôi. 

- Gọi HS lên chia sẻ trước lớp.

- 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu bài

- HS đếm số quả có trong mỗi hình đọc số tương ứng cho bạn . 

+ 8 quả na

+ 9 quả lê

+ 10 quả măng cụt

- Đại diện một vài nhóm lên chia sẻ.

- HS đánh giá sự chia sẻ của các nhóm.

b. Chọn số thích hợp:

- GV nêu yêu cầu bài tập

- GV cho học sinh làm việc cá nhân 

- Gọi HS lên chia sẻ trước lớp.

- GV cùng học sinh nhận xét phần chia sẻ của bạn.

- 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu bài

- HS đếm số quả có trong mỗi hình rồi chọn số thích hợp có trong ô: 

+ 6 quả cam

+ 8 quả chuối

+ 10 quả xoài

- 3 HS lên chia sẻ trước lớp

Bài 2. Lấy số hình phù hợp (theo mẫu)

- GV nêu yêu cầu bài tập

- GV hướng dẫn HS làm mẫu:

+ Bên dưới ô đầu tiên là số mấy?

+ Tiếp theo ta phải làm gì?

- GV cho học sinh làm bài cá nhân

- GV cho HS lần lượt lên chia sẻ kết quả 

- GV cùng HS nhận xét tuyên dương

- 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu.

+ Là số 8

+ Lấy 8 ô vuông nhỏ trong bộ đồ dùng bỏ vào trong khung hình

- HS lần lượt lấy 9 rồi 10 ô vuông nhỏ bỏ vào trong từng khung hình.

- HS báo cáo kết quả làm việc.

Bài 3. Số ?

- GV nêu yêu cầu bài tập

- GV cho học sinh làm bài cá nhân 

Vào VBT(Tr17)

- GV tổ chức cho học sinh thi đếm 0-10 và 10-0.

-Y/CHS đọc các số còn thiếu trong các ô.

- GV cùng HS nhận xét tuyên dương

- 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu

- HS tìm quy luật rồi điền các số còn thiếu vào ô trống trong VBT.

- HS thi đếm từ 0 đến 10 và đếm từ 10 đến 0.(HSNK đếm ngược)

-HSNK đọc.

D.Hoạt động4: Vận dụng

- Mục tiêu: Học sinh biết vận dụng bài học vào thực tế. Hình thành và phát triển năng ngôn ngữ, tư duy, lập luận mô hình hóa toán học.

- Phương pháp, hình thức: PP quan sát, HĐ Nhóm, cá nhân .Trình bày 1 phút, 

- Cách tiến hành:

   Bài 4. Đếm và chỉ ra 10 bông hoa
mỗi loại.(GV Thay bằng hình thức trò chơi:Đếm 10 que tính)

- GV nêu yêu cầu bài tập

- GV cho học sinh đếm theo cặp.

- GV yêu cầu học sinh kể tên các đồ vật có số lượng là 10 có xung quanh mình.

- GV cùng HS nhận xét.

- 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu

- HS dếm đủ 10 que tính mỗi loại rồi chia sẻ với bạn cách đếm. 

 - HS kể 

E. Củng cố, dặn dò
- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?

- Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?

- Về nhà em cùng người thân tìm thêm các ví dụ sử dụng các số đã học trong cuộc sống để hôm sau chia sẻ với các bạn.

-HS trình bày 1 phút.

IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)
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Buổi sáng:
TiÕt 1:                                            TIẾNG VIỆT

Bài 11 : b , bễ(T2)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

1. Năng lực:
* Năng lực đặc thù : 

-NL ngôn ngữ : 

+ Đọc đúng bài tập đọc Ở bờ đê
+ Biết viết trên bảng con các chữ, tiếng :b,bễ và chữ số :2,3.
-Năng lực văn học  : Hiểu một số từ ngữ trong bài 

* Năng lực chung  :
-Biết cách học,cách phát biểu ;tự chuẩn bị đồ dùng học tập,sử dụng và giữ gìn đồ dùng học tập;tự thực hiện nhiệm vụ học tập;tự đọc sách và sưu tầm tài liệu học tập.
-Biết làm việc nhóm,giao tiếp thân thiện với bạn;biết chia sẻ những điều đã học với bạn và người thân. Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

2. Phẩm chất: HS chăm chỉ, kiên nhẫn,,trách nhiệm, tích cực hăng say, biết quan sát ,viết đúng nét chữ ,tự giác thực hiện và hoàn  thành các nhiệm vụ được giao. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: Máy tính, File PPT, Sử dụng sách điện tử


-HS: Bộ đồ dùng , VBT Tiếng Việt 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Tiết 2

	B.4. Tập đọc (tiếp)
	

	d. Luyện đọc từng câu, từng lời dưới tranh. 

- GV chỉ từng câu và giới thiệu: Bài đọc có 3 tranh và 4 câu (tranh 3 có 2 câu)

- GV đánh số thứ tự từng câu trong bài trên bảng.

- GV : Các em đọc thầm tên bài, đọc từng câu theo tay cô chỉ.

- GV chỉ chậm từng tiếng trong tên bài

- GV chỉ chậm từng tiếng trong câu dưới tranh 1.

- GV chỉ chậm từng tiếng trong câu dưới tranh 2.

- GV chỉ chậm từng tiếng trong câu dưới tranh 3.

- GV cho HS đọc 

- GV chỉ vài câu theo thứ tự đảo lộn
	- HS đếm số câu theo sự chỉ dẫn của GV.

- HS theo dõi.

- HS theo dõi

- HS đọc (cả lớp đọc thầm-cá nhân-cả lớp).

- HS đọc (cả lớp đọc thầm-cá nhân-cả lớp).

- HS đọc (cả lớp đọc thầm-cá nhân-cả lớp).

- HS đọc (cả lớp đọc thầm-cá nhân-cả lớp).

- HS đọc tiếp nối theo nhóm, cặp:

+ Từng HS tiếp nối nhàu đọc từng lời dưới tranh: HS 1 đọc tên bài và câu 1, các bạn khác tự đứng lên đọc tiếp nối.

+ 3 cặp HS tiếp nối đọc lời dưới 3 bức tranh.

- Một vài HS đọc

	e. Thi đọc cả bài.
	

	- Cho HS làm việc nhóm đôi
	- Từng cặp nhìn SGK cùng luyện đọc 

	- GV tổ chức cho học sinh thi đọc theo cặp.
	- Từng cặp lên thi đọc cả bài

	- GV cùng học sinh nhận xét
	

	- GV tổ chức cho học sinh thi đọc theo tổ.
	- Các tổ lên thi đọc cả bài.HS khác nhận xét.

	- GV cùng học sinh nhận xét
	

	g. Tìm hiểu bài đọc
	

	- GV cho HS tìm hiểu nội dung bài đọc qua 1 số câu hỏi gợi ý:

+ Con gì la cà ở bờ đê?

+ Dê gặp những con gì?

+ Con bê kêu thế nào?
	- Lắng nghe và trả lời câu hỏi:

+ Con dê la cà ở bờ đê.

+ Dê gặp con dế, con dê.

+ Con dê kêu “be be”.

	* GV cho HS đọc lại nội dung vừa học ở bài 11
	* Cả lớp nhìn SGK đọc 

	B.5. Tập viết (Bảng con – BT 5)
	

	- Cho HS đọc các chữ mẫu cần viết trong bài tập 5
	- HS đọc (cá nhân-tập thể)

	a. Viết : b, bê, bễ
	

	* Chuẩn bị.
	

	- Yêu cầu HS lấy bảng con. GV hướng dẫn học sinh cách lấy bảng, cách đặt bảng con lên bàn, cách cầm phấn khoảng cách mắt đến bảng (25-30cm), cách giơ bảng, lau bảng nhẹ nhàng bằng khăn ẩm để tránh bụi.
	- HS lấy bảng, đặt bảng, lấy phấn theo yc của GV

	* Làm mẫu.
	

	- GV giới thiệu mẫu chữ viết thường b, bê, bễ cỡ vừa.

- GV chỉ bảng chữ b
	- HS theo dõi

- HS đọc

	- GV vừa viết mẫu từng chữ và tiếng trên khung ô li phóng to trên bảng vừa hướng dẫn quy trình viết 

+ Chữ b: Cao 5 li, rộng 1,5 li, gồm 3 nét:nét khuyết xuôi, nét móc ngược và nét xoắn: Đặt bút trên đường kẻ 2, viết nét khuyết xuôi. Đầu nét khuyết chạm vào đường kẻ 6, nối liền với nét móc ngược phải. Chân nét móc chạm đường kẻ 1, kéo dài chân nét móc tới đường kẻ 3 thì lượn sang trái. Tới đường kẻ 3 thì lượn bút trở lại sang phải, tạo vòng xoắn nhỏ ở cuối nét. Dừng bút ở gần đường kẻ 3. 

+ Tiếng bê: viết chữ b trước chữ ê sau, chú ý nối giữa chữ b với chữ ê.

+ Tiếng bễ: viết chữ b trước chữ ê sau, chú ý nối giữa chữ b với chữ ê. Dấu ngã là 1 nét lượn lên xuống từ trái sang phải.
	- HS theo dõi

	b. Viết : 2, 3
	

	* Chuẩn bị.
	

	- GV giới thiệu mẫu số 2, 3 cỡ vừa.

- GV chỉ bảng số 2, 3
	- HS theo dõi

- HS đọc

	- GV vừa viết mẫu từng chữ số trên khung ô li phóng to trên bảng vừa hướng dẫn quy trình viết :

+ Số 2: Cao 4 li, gồm 2 nét:nét 1 là kết hợp của 2 nét cơ bản: cong trên và thẳng xiên, nét 2 là thẳng ngang. 

+ Số 3: Cao 4 li, gồm 3 nét:nét 1 thẳng ngang, nét 2 thẳng xiên, nét 3 cong phải
	- HS theo dõi

	c. Thực hành viết
- Cho HS viết trên khoảng không

- Cho HS viết bảng con

- Cho học sinh viết bê, bễ

Cho học sinh viết số 2, 3
	- HS viết chữ b, ê và tiếng bê; số 2, 3 lên khoảng không trước mặt bằng ngón tay trỏ.

- HS viết bài cá nhân trên bảng con chữ b, ê từ 2-3 lần.

- HS viết bài cá nhân trên bảng chữ bê, bễ từ 2-3 lần.

- HS viết bài cá nhân trên bảng số 2, 3 từ 2-3 lần

	d. Báo cáo kết quả

- GV yêu cầu HS giơ bảng con

- GV nhận xét
	- HS giơ bảng theo hiệu lệnh.

- 3-4 HS giới thiệu bài trước lớp

- HS khác nhận xét

	- Cho HS viết chữ bê, bễ, số 2, 3
- GV nhận xét

3. Củng cố,dặn dò:

-Hôm nay ,em học âm gì?Dấu gì?

-Tìm và nêu tiếng có âm b,dấu ngã?

- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

- Về nhà đọc lại bài tập đọc cùng người thân, xem trước bài 12:g,h

- GV khuyến khích HS tập viết chữ g,h trên bảng con,
	- HS xóa bảng viết 2-3 lần

- HS giơ bảng theo hiệu lệnh.

- HS khác nhận xét

-Hôm nay học bài âm b,bễ,dấu ngã

- Lắng nghe


	
	


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)
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TiÕt 2:                                        TIẾNG VIỆT  
Tập viết sau bài 10,11
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1.Năng lực :

* Năng lực đặc thù :
-Tô, viết đúng chữ: ê, l , b , các tiếng :lê , bê , bễ ( chữ thường cỡ vừa), đặt dấu, đúng vị trí, đưa bút đúng quy trình viết, đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu chữ trong vở Luyện viết 1, tập một.
* Năng lực chung :

-NL tự chủ và tự học;NL Giao tiếp và hợp tác; NLgiải quyết vấn đề sáng tạo

-HS biết phân tích kĩ thuật viết từng  chữ, hoàn thành bài viết theo đúng thời gian.
-HS nhanh hoàn thành hết phần chấm tròn .

2. Phẩm chất:

- Chăm chỉ ,kiên nhẫn, biết quan sát và viết đúng nét chữ, trình bày đẹp bài tập viết.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV : máy tính , File PPT, chữ mẫu ê, l, b.
- HS : Bảng con, phấn, vở tập viết.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1.Khởi động 

Mục tiêu: HS ôn lại các chữ đã học , nắm được tên bài , mục tiêu bài học. 

Phương pháp : Hỏi đáp 

Cách tiến hành:

	- Ổn định lớp. 
	- Hs hát đồng thanh.

	- Kiểm tra bài cũ.:YCHS kể các chữ đã học ở Bài 10,11.
	- HS kể các chữ đã học .

	+ GV yêu cầu HS đọc bài SGK.
	- HS đọc. 

	- GV giới thiệu bài .
	- HS nhắc lại tên bài học.

	2. Các hoạt động chủ yếu. 

	Hoạt động1 . Khám phá 

Mục tiêu: HS nắm được cấu tạo, biết viết các chữ ê, l , b , lê ,bê , bễ vị trí ghi dấu thanh theo đúng mẫu ,khoảng cách giữa các chữ. Phát triển năng lực quan sát, năng lực thẩm mỹ , ngôn ngữ .

Phương pháp , hình thức : Hoạt động nhóm 2, hỏi đáp. 
Cách tiến hành:

	- GV chiếu các chữ, tiếng cần viết.

- GV yêu cầu học sinh đọc.

 - GV nhận xét.
	- HS quan sát.

- HS đọc (cá nhân , tổ )các chữ, tiếng.

	- Gọi học sinh đọc ê, l , b , lê ,bê , bễ
	- 2 HS đọc

	- GV treo chữ mẫu,yêu cầu học sinh nói cách viết chữ : ê, l, lê .

-GV viết mẫu từng chữ và nêu lại qui trình viết.

 * Chú ý cho HS nối nét giữa l và ê.

-YCHS viết chữ vào bảng con.

- GV treo chữ mẫu,yêu cầu học sinh nói cách viết chữ: b,bê,bễ.

- Yêu cầu HS báo cáo , nhận xét. 
	-HS quan sát,thảo luận nói cách viết chữ :ê,l
+ Tiếng lê: chữ l (cao 5 li) viết trước, chữ ê (cao 2 li)viết sau.

- HS theo dõi

-HS viết chữ vào bảng con , đọc , nhận xét 

- HS quan sát ,thảo luận nhóm 2 nói cách viết chữ b
+ Tiếng bê: chữ b (cao 5 li) viết trước, chữ ê (cao 2 li)viết sau.

+Tiếng bễ: chữ b (cao 5 li) viết trước, chữ ê (cao 2 li)viết sau,dấu ngã viết trên chữ ê

	- GV viết mẫu từng chữ vừa nói lại quy trình viết.

* Chú ý cho HS nối nét giữa b và ê.

 (Lưu ý vị trí dấu ngã đặt cân đối trên đầu chữ ê trong chữ bễ)

- Yêu cầu HS viết chữ bê,bễ, sửa sai.


	- HS theo dõi

-HS viết chữ vào bảng con , đọc , nhận xét

	Hoạt động 2: Luyện tập 

Mục tiêu: HS biết tô ,viết đúng, đẹp các chữ trong vở tâp viết sạch, đẹp Bài 10,11. Khuyến khích HS viết được phần luyện tập thêm. Phát triển năng lực quan sát , năng lực thẩm mỹ ,tự học.

Phương pháp , hình thức: Hoạt động cá nhân .
Cách tiến hành:

	- Cho HS mở vở Luyện viết 1, tập 1
	- HS mở vở đọc nội dung bài viết. 

	- Hướng dẫn HS ngồi đúng tư thế, cầm bút đúng.
	- HS theo dõi làm theo hướng dẫn của giáo viên.

	- GV cho HS tập tô, tập viết các chữ ê, l , b , lê ,bê , bễ theo hiệu lệnh.
	- HS viết bài cá nhân.

-Khuyến khích HSNK viết hoàn thành phần Luyện tập thêm.

	- GV theo dõi, giúp đỡ HS . 

- GV đánh giá nhận xét 1 số bài của HS.

- GV nhận xét, chữa bài, tuyên dương bạn viết đẹp.
	- HS theo dõi.

	Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò

- Tiết học hôm nay em được viết những chữ gì ?

- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

- Chuẩn bị :Về nhà tập viết lại các chữ vừa viết ra bảng con. Đọc trước bài 12 và tìm tiếng có chứa âm g,h cùng người thân .
	- HS nêu. 

- Lắng nghe.
-HS lắng nghe,ghi nhớ.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)
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TiÕt 3:                                               TOÁN 
Luyện tập
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Năng lực:

* Năng lực đặc thù: 

- Nhận biết được số lượng trong phạm vi 10. Biết đọc, viết các số trong phạm vi 10, thứ tự vị trí của mỗi số trong dãy số từ 0 – 10.

- Lập được các nhóm có đến 10 đồ vật.

- Nhận dạng và gọi đúng tên hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học 

- Thông qua các hoạt động : đếm số lượng nêu số tương ứng hoặc với mỗi số lấy tương ứng số lượng đồ vật. 

- Thông qua việc tìm quy luật xếp hình đơn giản, liên hệ thực tế tìm những con vật có 2 chân, 4 chân,… 
-Năng lực giao tiếp toán học , hợp tác :Thông qua việc đếm, sử dụng các số để biểu thị số lượng, trao đổi với bạn về số lượng của sự vật trong tranh.

* Năng lực chung: Phát triển các NL giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề toán học, NL tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề sáng tạo .

2. Phẩm chất: 

- Giáo dục tính cẩn thận, nhanh nhẹn, chăm chỉ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Giáo viên: - GV : Máy tính, File PPT , SGK Toán. 

2. Học sinh: - SGK, bộ đồ dùng toán , bảng con, vở bài tập toán.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

A.Hoạt động1: Khởi động. 

- Mục tiêu: HS ôn lại cách nhận biết số lượng trong phạm vi 10 đã học , nắm được tên bài và mục tiêu bài học. Tạo hứng thú cho HS.

- Phương pháp, hình thức: Hoạt động cá nhân.

- Cách tiến hành: 

	* Trò chơi : Tôi cần, tôi cần.

- Giáo viên hướng dẫn cách chơi: chọn 2-3 đội chơi, mỗi đội 3-5 người chơi. Quản trò nêu yêu cầu. Chẳng hạn: “Tôi cần 3 cái bút chì”. Nhóm nào lấy đủ 3 chiếc bút chì nhanh nhất được 2 điểm. Nhóm nào được 10 điểm trước sẽ thắng cuộc.

- GV cho học sinh chơi thử.

- GV cho học sinh chơi
	- HS nghe hướng dẫn chơi

- HS chơi thử.

- HS chơi


	B.Hoạt động2: Thực hành, luyện tập. 

- Mục tiêu: HS biết vận dụng các bài đã học vào thực hành. Hình thành, phát triển năngg lực giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và giao tiếp toán học.

- Phương pháp, hình thức: Hoạt động cả lớp, nhóm 4, PP hỏi đáp,TL nhóm.


- Cách tiến hành:
	Bài 1. Mỗi chậu có mấy bông hoa?
	

	- GV chiếu nội dung bài và nêu yêu cầu bài tập

- GV cho học sinh làm việc cá nhân. 

- Gọi HS lên chia sẻ trước lớp.
	- 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu bài

- HS đếm số bông hoa và trả lời 

+ Chậu hoa mầu hồng có 10 bông hoa.

+ Chậu hoa mầu xanh có 9 bông hoa.

+ Chậu hoa mầu vàng không có bông hoa nào.

- Một vài HS lên chia sẻ.

- HS đánh giá sự chia sẻ của các bạn.

	Bài 2. Trò chơi “Lấy cho đủ số hình”
	

	- GV nêu yêu cầu bài tập

- GV hướng dẫn HS cách chơi: Chia lớp thành các nhóm 4. 2 bạn lấy ra 2 số trong phạm vi 10, 2 bạn còn lại lấy ra số đồ vật tương ứng có trong bộ đồ dùng học toán.

Sau đó đổi vai. Bạn nào làm nhanh và đúng bạn đó chiến thắng.

- GV cho học sinh chơi theo nhóm bốn

- GV cho HS lần lượt lên chia sẻ kết quả 

- GV cùng HS nhận xét tuyên dương
	- 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu.

- Lắng nghe

- HS chơi trong vòng 5 phút

- HS báo cáo kết quả làm việc.

	Bài 3. Số ?
	

	- GV nêu yêu cầu bài tập

- GV cho học sinh làm bài cá nhân vào VBT(Tr18)

- GV tổ chức cho học sinh đọc các số trong bài 

-Y/CHS chia sẻ với bạn cách tìm số còn thiếu.

- GV cùng HS nhận xét tuyên dương
	- 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu

- HS tìm quy luật rồi điền các số còn thiếu vào ô trống trong VBT.

- HS đọc số 

-HS chia sẻ cách tìm số còn thiếu.

	C.Hoạt động 3: Vận dụng

- Mục tiêu: Học sinh biết vận dụng bài học vào thực tế. Hình thành và phát triển năng lực ngôn ngữ, tư duy, lập luận mô hình hóa toán học.

- Phương pháp, hình thức: PP quan sát, trò chơi, cá nhân .


- Cách tiến hành:

	Bài 4. Đếm số chân của mỗi con vật sau.
	

	- GV nêu yêu cầu bài tập

- GV cho học sinh chơi trò chơi: Đố bạn

- GV phổ biến luật chơi: Một bạn lên chỉ vào hình các con vật chỉ định 1 bạn bất kì nói số chân của con vật đó.

- GV cho HS chơi thử

- GV cho HS chơi

- GV cùng HS nhận xét.
	- 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu

- HS lắng nghe

- HS quan sát và kể số chân con vật 

được chỉ định

-HS theo dõi.

	Bài 5. Tìm hình phù hợp.
	

	- GV nêu yêu cầu bài tập

- GV cho học sinh làm bài cá nhân

- GV tổ chức cho học sinh lên báo cáo kết quả

- GV cùng HS nhận xét tuyên dương
	- 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu

- HS tìm quy luật rồi xác định hình phù hợp vào ô trống.

- HS nêu kết quả a. Tam giác màu đỏ

  b.Hình chữ nhật màu xanh, hình chữ nhật màu vàng

	D. Củng cố, dặn dò
	

	- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?

- Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?

- Về nhà em cùng người thân tìm thêm các nhóm đồ vật có số lượng khác nhau rồi so sánh xem nhóm đồ vật nào nhiều hơn ,nhóm đồ vật nào ít hơn.Tìm các đồ vật xung quanh em có số lượng bằng nhau để hôm sau học.
	


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)
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  Thø t­ ngµy 6 th¸ng 10 n¨m 2021
Buæi s¸ng:
TiÕt 1:                                             TOÁN
Nhiều hơn,ít hơn,bằng nhau

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Năng lực:

* Năng lực đặc thù: 

- Biết so sánh số lượng của hai nhóm đồ vật.

- Biết sử dụng từ nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau khi so sánh về số lượng.
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học 

+ Thông qua việc đặt tương ứng 1 – 1 để so sánh số lượng của 2 nhóm đối tượng.

+ Thông qua việc quan sát tranh tình huống, trao đổi, nhận xét chia sẻ ý kiến, sử dụng các từ nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau để mô tả, diễn đạt so sánh số lượng của 2 nhóm đối tượng

-Năng lực giao tiếp toán học , hợp tác : Thông qua việc quan sát tranh tình huống, trao đổi, nhận xét chia sẻ ý kiến so sánh số lượng của 2 nhóm đối tượng

* Năng lực chung: Phát triển các NL giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề toán học, NL tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề sáng tạo .

2. Phẩm chất: 

- Giáo dục tính cẩn thận, nhanh nhẹn, chăm chỉ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Giáo viên: - GV : Máy tính, File PPT; Các thẻ bìa : cái cốc, 6 cái đĩa, 5 cái thìa, 6 cái bát; thẻ đúng, thẻ sai 
- Một số tình huống đơn giản lên quan đến nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau
2. Học sinh: - SGK, bộ đồ dùng toán , bảng con, vở bài tập toán.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	A.Hoạt động1: Khởi động. 

- Mục tiêu: HS nắm được tên bài và mục tiêu bài học. Tạo hứng thú cho HS.

- Phương pháp, hình thức: Hoạt động cá nhân,nhóm đôi.

- Cách tiến hành: 

- Giáo viên trình chiếu tranh khởi động ở trang 22 SGK .

- Yêu cầu học sinh trao đổi cặp đôi những điều mình quan sát được từ bức tranh.

- Yêu cầu học sinh nhận xét về số bạn gấu so với số bát, số cốc hay số thìa có trên bàn.(GV theo dõi giúp đỡ các nhóm. Khuyến khích học sinh trao đổi theo ý hiều và ngôn ngữ của mình.)

-YCHS báo cáo kết quả.

- HS quan sát

- HS trao đổi những điều quan sát được:

+ 6 bạn gấu đang ngồi ở bàn ăn.

+ Trên bàn có 6 cái bát, 7 cái cốc,…

- HS trao đổi trong nhóm. 

-Đại diện các nhóm báo cáo kết quả.

B.Hoạt động 2: Hoạt động hình thành kiến thức.

- Mục tiêu: HS biết quan sát tranh, đếm số lượng, nêu số tương ứng; đọc sổ, xác định số lượng hình cần lấy, viết số. Hình thành, phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.

- Phương pháp, hình thức: Hoạt động cả lớp, nhóm đôi, PP hỏi đáp .

- Cách tiến hành:
* GV treo tranh lên bảng.(số bát và số cốc)

- GV gắn lên bảng và yêu cầu học sinh lấy thẻ bát và thẻ cốc tương ứng để lên bàn.

- Yêu cầu học sinh trao đổi cặp đôi nói cho nhau nghe số bát nhiều hơn số cốc hay số cốc nhiều hơn số bát?

- GV hướng dẫn HS cách xác định số cốc nhiều hơn số bát.

+ Vẽ đường nối tương ứng thẻ bát và cốc.

+ Ta thấy số cốc thừa ra mấy cái?

+ Chứng tỏ số cốc đã nhiều hơn số bát hay số bát ít hơn số cốc.

- HS quan sát

- HS thực hiện lấy 6 thẻ bát và 7 thẻ cốc để lên bàn.

- HS trao đổi theo cặp : Số cốc nhiều hơn số bát.

+ HS vẽ theo

- Thừa ra 1 cái

- HS nhắc lại:CN-tổ-cả lớp

* GV treo tranh lên bảng(Số bát và số thìa.)

- GV gắn lên bảng và yêu cầu học sinh lấy thẻ bát và thẻ thìa tương ứng để lên bàn rồi so sánh số lượng 2 loại

- GV cho HS làm việc theo cặp so sánh như lần trước.

- Yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả

- Theo dõi

- HS thao tác lấy thẻ 

- HS vẽ đường nối so sánh và đưa ra kết luận.

- Số bát đã nhiều hơn số thìa hay số thìa ít hơn số bát.
* GV treo tranh lên bảng.(Số bát với số đĩa)

- GV gắn lên bảng và yêu cầu học sinh lấy thẻ bát và thẻ đĩa tương ứng để lên bàn.rồi so sánh số lượng 2 loại

- GV cho HS làm việc theo cặp so sánh như 2 lần trước.

- Yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả

- Theo dõi

- HS theo tác lấy thẻ 

- HS vẽ đường nối so sánh và đưa ra kết luận.

- Số bát đã bằng số thìa hay số thìa và số bát bằng nhau.
- GV Y/C HS nhắc lại : nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau.
- HS (cá nhân- cả lớp)nhắc lại 

C.Hoạt động 3: Thực hành, luyện tập. 

- Mục tiêu: HS biết vận dụng bài học vào thực hành. Hình thành, phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và giao tiếp toán học.

- Phương pháp, hình thức: Hoạt động cả lớp, nhóm đôi, PP hỏi đáp.

- Cách tiến hành:

Bài 1. Dùng các từ nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau để nói về hình vẽ sau.

- GV nêu yêu cầu bài tập

- GV cho HS quan sát hình vẽ.

+ Trong hình vẽ những gì?

+ Để thực hiện yêu cầu của bài toán thì trước hết ta phải làm gì?

+ Bây giờ chúng ta làm việc theo cặp hãy dùng thẻ đĩa, thìa, cốc để so sánh số thìa với số cốc trong bài 1.

+ Gọi HS báo cáo

- GV cho HS làm bài

- Gọi HS báo cáo kết quả bài 1.

- GV cùng HS khác nhận xét

- GV Y/C cả lớp đọc lại kết quả

- 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu

- HS quan sát

+ Vẽ cốc, thìa và đĩa.

- So sánh thìa-cốc; thìa-đĩa; đĩa-cốc

+ HS lấy và so sánh số thìa với với số cốc và kết luận.

+ Số thìa nhiều hơn số cốc.

- HS làm việc

- Đại diện các cặp lên trình bày:

+ Số thìa nhiều hơn số cốc

 Hay số cốc ít hơn số thìa

+ Số đĩa nhiều hơn số cốc

 Hay số cốc ít hơn số đĩa

+ Số thìa và số đĩa bằng nhau.

- HS nhận xét bạn

- HS (cá nhân-tổ) đọc

D.Hoạt động4: Vận dụng

- Mục tiêu: Học sinh biết vận dụng bài học vào thực tế. Hình thành và phát triển năng ngôn ngữ, tư duy, lập luận mô hình hóa toán học.

- Phương pháp, hình thức: PP quan sát, HĐ Nhóm, cá nhân .Trình bày 1 phút, 

- Cách tiến hành:

Bài 3.Xem tranh rồi kiểm tra câu nào đúng, câu nào sai.

- GV nêu yêu cầu bài tập

- Em cho biết bức tranh vẽ gì?

- GV đọc từng câu và Y/C HS giơ thẻ đúng/sai.

a) Số xô nhiều hơn số xẻng

b) Số xẻng ít hơn số người

c) Số người và số xô bằng nhau.

- 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu


- Tranh vẽ : 5 bạn nhỏ, 5 cái xẻng và 5 cái xô đựng nước.

- HS lắng nghe + Quan sát rồi giơ thẻ:

a) S

b) S

c) Đ

- GV Y/C HS giải thích lí do chọn đúng hoặc sai.

- HS giải thích cách làm.

- GV khuyến khích HS quan sát tranh và đặt câu hỏi liên quan đến bức tranh sử dụng các từ nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau.

- Gọi HS lên chia sẻ.

- GV cùng HS nhận xét

- HS làm việc theo cặp.

- Đại diện các cặp lên chia sẻ

- HS khác nhận xét.
E. Củng cố, dặn dò- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?

- Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?

- Về nhà em cùng người thân tìm thêm các tình huống thực tế liên quan đến sử dụng các từ : nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau và tìm hiểu xem để so sánh số lượng thì cần dùng đến những dấu nào,cách đọc,cách viết các dấu đó .

-HS trình bày 1 phút.
-HS lắng nghe,ghi nhớ.
IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.............................................................................

TiÕt 3+4:                                      TIẾNG VIỆT  
Bài 12 : g , h (T1+2)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

1. Năng lực:
* Năng lực đặc thù : 
-NL ngôn ngữ :

+Nhận biết các âm và chữ cái g,h.
+Nhìn tranh, ảnh minh họa, phát âm và tự phát hiện được tiếng có âm g, âm h; tìm được chữ g, chữ h trong bộ chữ.

+Đánh vần, đọc đúng tiếng có chữ g,h (mô hình: âm đầu + âm chính), “âm đầu + âm chính + thanh”: ga, hồ.

+Đọc đúng bài tập đọc:Bé Hà,bé Lê.

+ Biết viết trên bảng con các chữ, tiếng :g,h và chữ ga,hồ.
-Năng lực văn học  : Hiểu một số từ ngữ trong bài 

*Năng lực chung  :
+Biết cách học,cách phát biểu ;tự chuẩn bị đồ dùng học tập,sử dụng và giữ gìn đồ dùng học tập;tự thực hiện nhiệm vụ học tập;tự đọc sách và sưu tầm tài liệu học tập.
+Biết làm việc nhóm,giao tiếp thân thiện với bạn;biết chia sẻ những điều đã học với bạn và người thân. Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

2. Phẩm chất: HS chăm chỉ, kiên nhẫn,,trách nhiệm, tích cực hăng say, biết quan sát ,viết đúng nét chữ ,tự giác thực hiện và hoàn  thành các nhiệm vụ được giao. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: Máy tính, File PPT, Sử dụng sách điện tử .
-HS: Bộ đồ dùng , VBT Tiếng Việt 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Tiết 1

	1. Khởi động 

Mục tiêu: Tạo không khí phấn khởi, vui tươi trước khi vào giờ học. 

Cách tiến hành:

	- Ổn định
	

	- Kiểm tra bài cũ
	

	+ GV gọi HS đọc bài tập đọc Ở bờ đê
	- 2 HS đọc

	+ GV cho học sinh nhận xét bài viết.
	

	- Giới thiệu bài
	

	+ Giáo viên viết lên bảng lớp tên bài và giới thiệu: Hôm nay các em sẽ học bài về âm g và chữ g (gờ); âm h và chữ h (hờ)

+ GV ghi chữ g, nói: gờ 

+ GV ghi chữ h, nói: hờ
	- Lắng nghe

- 4-5 em, cả lớp : “gờ”
- Cá nhân, cả lớp : “hờ”

	+ GV giới thiệu chữ G, H in hoa
	


	2. Các hoạt động chủ yếu.

	A.Hoạt động 1. Chia sẻ , Khám phá . (BT1:Làm quen). 

	Mục tiêu: HS nắm được các từ khóa: bê,bễ qua tranh; âm sẽ học qua từ khóa: âm b, nhận biết thanh ngã, dấu ngã, đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có âm b “mô hình “âm đầu + âm chính”; “âm đầu + âm chính + thanh” . Hình thành, phát triển năng lực ngôn ngữ.

Phương pháp, hình thức: hỏi đáp, nhóm đôi, hoạt động cá nhân.

Cách tiến hành
	

	- GV chiếu tranh nhà ga tàu Hải Dương lên bảng 

- Đây là cái gì?

- GV chỉ tiếng ga 

- GV giải nghĩa : ga/nhà ga là bến đỗ, nơi xuất phát của các đoàn tàu.
	- HS quan sát

 - HS : Đây là nhà ga Hải Dương
- HS nhận biết g, a = ga
- HS đọc cá nhân-tổ-cả lớp: ga
- Lắng nghe

	* Phân tích
	

	+ Phân tích tiếng ga
	

	- GV viết bảng chữ ga và mô hình chữ ga
- GV chỉ tiếng ga và mô hình tiếng ga
ga

g

a

- GV hỏi: Tiếng ga gồm những âm nào?

- GV cho HS ghép bảng tiếng ga
	- Theo dõi

- HS trả lời nối tiếp: Tiếng ga gồm có âm g và âm a. Âm g đứng trước và âm a đứng sau.

- HS ghép trên bảng cài

	* Đánh vần.

- Giáo viên hướng dẫn cả lớp vừa nói vừa thể hiện động tác tay:

+ Chập hai tay vào nhau để trước mặt, phát âm : ga
+ Vừa tách bàn tay trái ra, ngả về bên trái, vừa phát âm: g
+ Vừa tách bàn tay phải ra, ngả về bên phải, vừa phát âm: a
+ Vừa chập hai bàn tay lại, vừa phát âm: ga.

- GV cùng 1 tổ học sinh đánh vần lại với tốc độ nhanh dần: gờ-a-ga

	- Quan sát và cùng làm với GV

- HS làm và phát âm cùng GV

- HS làm và phát âm cùng GV

- HS làm và phát âm cùng GV

- HS làm và phát âm cùng GV

- HS làm và phát âm cùng GV theo từng tổ.

- Cá nhân, tổ nối tiếp nhau đánh vần: gờ-a-ga 

- Cả lớp đánh vần: gờ-a-ga

	A.2. Dạy âm h và chữ cái h
	

	- GV chiếu tranh hồ Bạch Đằng(Hải Dương) lên bảng 

- Đây là gì?

- GV chỉ tiếng hồ 

- GV giải nghĩa : hồ là vùng nước rộng hơn ao thường để thả tôm cá.

* GV cho HS ghép bảng tiếng hồ
	- HS quan sát

- HS : Đây là hồ Bạch Đằng ở Hải Dương.
- HS nhận biết h, ô + huyền = hồ
- HS đọc cá nhân-tổ-cả lớp: hồ
- Lắng nghe

- HS ghép trên bảng cài

	* Phân tích
	

	-YCHS phân tích tiếng hồ theo nhóm đôi.

- GV viết bảng chữ hồ và mô hình chữ hồ
- GV chỉ tiếng hồ và mô hình tiếng hồ

- GV hỏi: Tiếng hồ gồm những âm nào?


	-HS phân tích tiếng hồ theo nhóm đôi.

- Theo dõi

- HS trả lời nối tiếp: Tiếng hồ gồm có âm h và âm ô và thanh huyền. Âm h đứng trước và âm ô đứng sau.

	* Đánh vần.

- Giáo viên hướng dẫn cả lớp vừa nói vừa thể hiện động tác tay:

+ Chập hai tay vào nhau để trước mặt, phát âm : hồ
+ Vừa tách bàn tay trái ra, ngả về bên trái, vừa phát âm: hô
+ Vừa tách bàn tay phải ra, ngả về bên phải, vừa phát âm: huyền
+ Vừa chập hai bàn tay lại, vừa phát âm: hồ.

- GV cùng 1 tổ học sinh đánh vần lại với tốc độ nhanh dần: hờ-ô-hô –huyền –hồ

	- Quan sát và cùng làm với GV

- HS làm và phát âm cùng GV

- HS làm và phát âm cùng GV

- HS làm và phát âm cùng GV

- HS làm và phát âm cùng GV

-HS làm và phát âm cùng GV theo từng tổ.

- Cá nhân, tổ nối tiếp nhau đánh vần: hờ-ô-hô –huyền –hồ - Cả lớp đánh vần: hờ-ô-hô –huyền –hồ, hồ

	* Củng cố: 

- Các em vừa học chữ mới là chữ gì?

- Các em vừa học các tiếng mới là tiếng gì?

- GV chỉ mô hình tiếng ga, hồ
	- Chữ g, h 

- Tiếng ga, hồ
- HS đánh vần, đọc trơn : g-a-ga, ga ; hờ-ô-hô-huyền-hồ, hồ


B. Hoạt động 2: Luyện tập 

* Mục tiêu: Nhìn tranh, ảnh minh họa, phát âm và tự phát hiện được tiếng có âm g, âm h. Đọc đúng bài tập đọc Bé Hà, bé Lê

Phương pháp, hình thức: hỏi đáp, nhóm đôi, hoạt động cá nhân.

Cách tiến hành:

	B.1. Mở rộng vốn từ. (BT2: Tiếng nào có âm g (gờ), tiếng nào có âm h?
	

	a. Xác định yêu cầu.

- GV nêu yêu cầu của bài tập : Các em nhìn vào SGK trang 26 (GV giơ sách mở trang 26 cho HS quan sát) rồi nói tên các con vật, cây có âm g, tên các con vật, cây có âm h.
	- Học sinh lắng nghe yêu cầu và mở sách đến trang 26.

	b. Nói tên sự vật

- GV chỉ từng hình theo số thứ tự mời học sinh nói tên từng sự vật.

- GV chỉ từng hình theo thứ tự đảo lộn yêu cầu cả lớp nói tên tên từng sự vật.
	- HS lần lượt nói tên từng con vật: hổ, hồng, gấu, hành, gừng, gà.
- HS lần lượt nói một vài vòng



	d. Báo cáo kết quả.
- GV cho từng cặp học sinh báo cáo kết quả theo nhóm đôi.

 
	+ HS1 chỉ hình 1- HS2 nói : hổ có âm h
+ HS1 chỉ hình 2- HS2 nói : gấu không có âm g
+ HS1 chỉ hình 3- HS2 nói : hồng có âm h
+ HS1 chỉ hình 4- HS2 nói : hành có âm h
+ HS1 chỉ hình 5- HS2 nói : gừng có âm g
+ HS1 chỉ hình 6- HS2 nói : gà có âm g 

	- GV chỉ từng hình theo thứ tự đảo lộn, bất kì, mời học sinh báo cáo kết quả.
	- HS báo cáo cá nhân

	- GV cho HS làm bài vào vở Bài tập

- GV đố học sinh tìm 3 tiếng có âm g hoặc h (Hỗ trợ HS bằng hình ảnh)
	- HS cả lớp nối hình với âm tương ứng.

- HS nói (hố, gấc, gánh,...)

	B.2. Tập đọc. (Bài tập 3) 
	

	a. Giới thiệu bài
	

	- GV trình chiếu hình ảnh bài tập đọc lên bảng.
	- HS theo dõi, quan sát

	- GV chỉ 3 hình ảnh minh họa và hỏi: Đây là hình ảnh những con vật gì?
	- HS quan sát và trả lời: đây là tranh về 1 gia đình của 2 chị em bạn nhỏ.

	- GV : Bài đọc nói về bé Hà và bé Lê
	- HS theo dõi

	- GV chỉ từng hình mời học sinh nói từng thành viên trong gia đình bé Hà, bé Lê.
	- HS nhắc lại : bà, ba, bé Hà và bé Lê

	- Các em cùng nghe xem một vài hoạt động của gia đình 2 bạn nhỏ nhé.
	

	b. Đọc mẫu.
	

	- GV đọc mẫu 1-2 lần
	- HS nghe

	c. Luyện đọc từ ngữ.
	

	- GV chỉ các từ Hà, ho, bế, trong bài đọc trên bảng

- GV giải nghĩa :

+Bế:Mang trên tay một đứa trẻ hay một con 

vật nhỏ.
	- HS đánh vần, đọc trơn các từ GV chỉ 

- Lắng nghe

	Tiết 2

	B.3. Tập đọc (tiếp)
	

	d. Luyện đọc từng câu, từng lời dưới tranh. 

- GV chỉ từng câu và giới thiệu: Bài đọc có 3 tranh và 4 câu (tranh 2 có 2 câu)

- GV đánh số thứ tự từng câu trong bài trên bảng.

- GV : Các em đọc thầm tên bài, đọc từng câu theo tay cô chỉ.

- GV chỉ chậm từng tiếng trong tên bài

- GV chỉ chậm từng tiếng trong câu dưới tranh 1.

- GV chỉ chậm từng tiếng trong câu dưới tranh 2.

- GV chỉ chậm từng tiếng trong câu dưới tranh 3.

- GV cho HS đọc 

- GV chỉ vài câu theo thứ tự đảo lộn
	- HS đếm số câu theo sự chỉ dẫn của GV.

- HS theo dõi

- HS theo dõi

- HS đọc (cả lớp đọc thầm-cá nhân,cả lớp).

- HS đọc (cả lớp đọc thầm-cá nhân-cả lớp).

- HS đọc (cả lớp đọc thầm-cá nhân-cả lớp).

- HS đọc (cả lớp đọc thầm-cá nhân-cả lớp).

- HS đọc tiếp nối theo nhóm, cặp:

+ Từng HS tiếp nối nhau đọc từng lời dưới tranh: HS 1 đọc tên bài và câu 1, các bạn khác tự đứng lên đọc tiếp nối.

+ 3 cặp HS tiếp nối đọc lời dưới 3 bức tranh.

- Một vài HS đọc(HSNK)

	e. Thi đọc cả bài.
	

	- Cho HS làm việc nhóm đôi
	- Từng cặp nhìn SGK cùng luyện đọc 

	- GV tổ chức cho học sinh thi đọc theo cặp.
	- Từng cặp lên thi đọc cả bài

	- GV cùng học sinh nhận xét
	

	- GV tổ chức cho học sinh thi đọc theo tổ.
	- Các tổ lên thi đọc cả bài

	- GV cùng học sinh nhận xét
	

	g. Tìm hiểu bài đọc
	

	- GV cho HS tìm hiểu nội dung bài đọc qua 1 số câu hỏi gợi ý:

+ Bé Hà bị sao?

+ Bà bảo bé Hà bà bế ai?

+ Bé Hà đòi Ba làm gì?

+ Ba đã bế ai?
	- Lắng nghe và trả lời câu hỏi:

+ Bé Hà bị ho.

+ Bà bế bé Lê

+ Đòi ba bế bé Hà

+ Ba bế cả bé Hà và bé Lê

	* GV cho HS đọc lại những gì vừa học ở bài 11
	* Cả lớp nhìn SGK đọc 

	B.4. Tập viết (Bảng con – BT 5)
	

	- Cho HS đọc các chữ mẫu cần viết trong bài tập 5
	- HS đọc (cá nhân-tập thể)

	* Viết : g, h, ga, hồ
	

	* Chuẩn bị.
	

	- Yêu cầu HS lấy bảng con. GV hướng dẫn học sinh cách lấy bảng, cách đặt bảng con lên bàn, cách cầm phấn khoảng cách mắt đến bảng (25-30cm), cách giơ bảng, lau bảng nhẹ nhàng bằng khăn ẩm để tránh bụi.
	- HS lấy bảng, đặt bảng, lấy phấn theo yc của GV

	* Làm mẫu.
	

	- GV giới thiệu mẫu chữ viết thường g, h, ga, ghế cỡ vừa.

- GV chỉ bảng chữ g
	- HS theo dõi

- HS đọc

	- GV vừa viết mẫu từng chữ và tiếng trên khung ô li phóng to trên bảng vừa hướng dẫn quy trình viết : 

+ Chữ g: Cao 5 li, rộng 1,5 li, gồm 2 nét: Nét 1, đặt bút dưới đường kẻ 3 (trên) một chút. Viết nét cong kín từ phải sang trái.

Nét 2, từ điểm dừng bút của nét 1, lia bút lên đường kẻ 3 (trên). Viết nét khuyết ngược kéo dài xuống đường kẻ 4 dưới. Dừng bút ở đường kẻ 2 trên.
	-HS theo dõi

	- GV chỉ bảng chữ h
	-HS quan sát.

	- GV vừa viết mẫu từng chữ và tiếng trên khung ô li phóng to trên bảng vừa hướng dẫn quy trình viết : 

+ Chữ h: Cấu tạo chữ: Nét 1, khuyết xuôi. Nét 2, móc hai ðầu.

Cách viết: Nét 1, ðặt bút trên ðýờng kẻ 2, viết nét khuyết xuôi. Chú ý ðầu nét khuyết chạm vào ðýờng kẻ 6. Dừng bút ở ðýờng kẻ 1.

Nét 2, từ điểm dừng bút của đường kẻ 1. Người viết rê bút lên gần đường kẻ 2 để viết tiếp nét móc hai đầu. Nét móc chạm vào đường kẻ 3, sau đó dừng bút tại đường kẻ 2.
	- HS theo dõi

	+ Tiếng ga: viết chữ g trước chữ a sau, chú ý nối giữa chữ g với chữ a. 

+ Tiếng hồ: viết chữ h trước chữ ô sau, chú ý nối giữa chữ h với chữ ô. Dấu huyền là 1 xiên trái đặt trên đầu chữ ô.
	- HS theo dõi

	* Thực hành viết
- Cho HS viết trên khoảng không

- Cho HS viết bảng con

- Cho học sinh viết bê, bễ


	- HS viết chữ g, h và tiếng ga, hồ lên khoảng không trước mặt bằng ngón tay trỏ.

- HS viết bài cá nhân trên bảng con chữ g, h từ 2-3 lần.

- HS viết bài cá nhân trên bảng chữ ga, hồ từ 2-3 lần.

	d. Báo cáo kết quả

- GV yêu cầu HS giơ bảng con

- GV nhận xét
	- HS giơ bảng theo hiệu lệnh.

- 3-4 HS giới thiệu bài trước lớp

- HS khác nhận xét

	3. Củng cố,dặn dò:

-Hôm nay ,em được học âm gì?

-Tìm tiếng chứa âm hôm nay được học?

- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

- Về nhà đọc lại bài tập đọc cùng người thân, xem trước bài 13:i , ia.

- GV khuyến khích HS tập viết trước chữ i ,ia trên bảng con.
	-Âm g,h

-HS tìm và nêu.

- Lắng nghe
-HS lắng nghe,ghi nhớ.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

............................................................................
TiÕt 5:                                           ĐẠO ĐỨC 
Bài 2:Gọn gàng,ngăn nắp (tiết 1)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1.Năng lực :

* Năng lực đặc thù : NL điều chỉnh hành vi, NL phát triển bản thân, NLtìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế xã hội .

- Nêu được một số biểu hiện của gọn gàng, ngăn nắp trong học tập và sinh hoạt. 

- Kể lại nội dung câu chuyện theo tranh

-Biết ý nghĩa của gọn gàng, ngăn nắp trong học tập, sinh hoạt. 

-Thực hiện được hành vi gọn gàng, ngăn nắp nơi ở, nơi học. 
*Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học;Năng lực giao tiếp và hợp tác;Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: 

-Biết làm việc nhóm; giao tiếp thân thiện; hợp tác với các bạn trong nhóm, lớp. 

-Biết giải quyết vấn đề thông qua các tình huống; vận dụng những điều đã học vào thực tế.

2.Phẩm chất

- Trách nhiệm, tự giác, chăm chỉ, trung thực.  
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-Giáo viên: Máy tính, ti vi, SGK điện tử

-Học sinh: Sách giáo khoa, VBT 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 
	1.Bài cũ

Em đã thực hiện những điều nào trong nội quy?

Những điều nào em chưa thực hiện?

Em sẽ làm gì để thực hiện đúng nội quy?

-GV nhận xét

2.Bài mới

A. Khởi động

- GV giao nhiệm vụ cho HS: Quan sát hai tranh trong SGK Đạo đức 1, trang 7 và cho biết: Em thích căn phòng trong tranh nào hơn? Vì sao?

- GV chia sẻ: Cô thích căn phòng thứ hai vì rất gọn gàng, sạch sẽ. 

- GV giới thiệu bài học mới

B. Khám phá

Hoạt động 1: Kể chuyện theo tranh “Chuyện của bạn Minh”

Mục tiêu
- HS trình bày được nội dung câu chuyện. 

- HS được phát triển năng lực giao tiếp, năng lực sáng tạo. 

Phương pháp, hình thức: Quan sát, hoạt động nhóm

Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm đôi: Quan sát và mô tả việc làm của bạn Minh trong từng tranh. 

- HS làm việc theo nhóm và kể chuyện theo tùng tranh. 

- GV kể lại nội dung câu chuyện theo tranh: Buổi sáng, chuông đồng hồ reo vang báo đã đến giờ dậy chuẩn bị đi học. Minh vẫn cố nằm ngủ thêm lát nữa. Đến khi tỉnh giấc, Minh hốt hoảng vì thấy đã sắp muộn giờ học. Minh vội vàng lục tung tủ tìm quần áo đồng phục, nhưng phải rất lâu mới tìm ra được. Rồi cậu ngó xuống gầm giường để tìm cặp sách, bới tung các ngăn tủ để tim hộp bút. Cuối cùng, Minh cũng chuẩn bị đủ sách, vở, đồ dùng để đi học. Nhưng khi đến lớp, Minh đã bị muộn giờ. Các bạn đã ngồi trong lớp lắng nghe cô giảng bài. 

Hoạt động 2: Thảo luận

Mục tiêu: HS biết được ý nghĩa của việc sống gọn gàng, ngăn nắp trong học tập và sinh hoạt. 

Phương pháp, hình thức: Quan sát,thảo luận, hoạt động nhóm, cá nhân

Cách tiến hành:

- GV giao nhiệm vụ HS thảo luận và  trả lời những câu hỏi sau khi kể chuyện theo tranh “Chuyện của bạn Minh”. 

+ Vì sao bạn Minh đi học muộn?

+ Sống gọn gàng, ngăn nắp có ích lợi gì?

*Kết luận: Sống gọn gàng, ngăn nắp giúp em tiết kiệm thời gian, nhanh chóng tìm được đồ dùng khi cần sử dụng, giữ gìn đồ dùng thêm bền đẹp. 

Hoạt động 3: Tìm hiểu biểu hiện sống gọn gàng, ngăn nắp

Mục tiêu: 

· HS nêu được các biểu hiện sống gọn gàng, ngăn nắp trong học tập và sinh hoạt. 

Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm đôi: Quan sát tranh SGK Đạo đức 1, trang 9 và trả lời câu hỏi sau:

+ Bạn trong tranh đang làm gì?

+ Việc làm đó thể hiện điều gì?

+ Em còn biết những biểu hiện sống gọn gàng, ngăn nắp nào khác?

- GV nêu các biểu hiện gọn gàng, ngăn nắp sau khi HS thảo luận từng tranh: 

Tranh 1: Treo quần áo lên giá, lên mắc áo. 

Tranh 2: Xếp sách vào giá sách ở thư viện sau khi đọc. 

Tranh 3: Xếp giày dép vào chỗ quy định. 

Tranh 4: Xếp gọn đồ chơi vào chỗ quy định (tủ, hộp). 

Tranh 5: Treo hoặc cất chổi vào chỗ quy định. 

Tranh 6: Sắp xếp sách vở sau khi học trong góc học tập ở nhà. 

*Kết luận: Những biểu hiện sống gọn gàng, ngăn nắp trong học tập và sinh hoạt là để đồ dùng vào đúng chỗ sau khi dùng; xếp sách, đồ dùng học tập vào cặp sách, giá sách, góc học tập; quần áo sạch gấp và để vào tủ; quần áo bẩn cho vào chậu/túi đế giặt; quần áo đang dùng treo lên mắc áo; giày dép xếp vào chỗ quy định; mũ nón treo lên giá. 

3.Củng cố, dặn dò

-Sống gọn gàng ngăn nắp có lợi gì?

-Thực hành sống ngăn nắp ở lớp và ở nhà

-Nhận xét tiết học

-Chuẩn bị cách xử lý tình huống ở bức tranh 1,2 trang 10 phần Luyện tập SGK Đạo đức để tiết sau chúng ta học tiếp bài: Gọn gàng, ngăn nắp (tiết 2)


	-Hs trả lời


- HS chia sẻ cảm xúc và lí do thích hay không thích căn phòng

-HS hoạt động nhóm đôi, kể chuyện theo từng tranh

- HS thảo luận theo nhóm. Một số nhóm HS trình bày kết quả thảo luận. 

- HS làm việc theo nhóm đôi.

-Một số nhóm HS trình bày kết quả thảo luận trước Lớp. 

-Các nhóm khác lắng nghe và trao đổi ý kiến. 

-HS lắng nghe.
-Giúp tiết kiệm thời gian, tìm được đồ dùng nhanh chóng khi cần.

-HS lắng nghe,ghi nhớ.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

...............................................................................................................................
Thø n¨m ngµy 7 th¸ng 10 n¨m 2021
Buổi sáng:

TiÕt 1+2:                                      TIẾNG VIỆT 
Bài 13 : i, ia
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

1. Năng lực:
* Năng lực đặc thù : 

-NL ngôn ngữ : 
+Nhận biết các âm và chữ cái i,ia.

+Nhìn tranh, ảnh minh họa, phát âm và tự phát hiện được tiếng có âm đ, âm e; tìm được chữ đ, chữ e trong bộ chữ.

+Đánh vần, đọc đúng tiếng có chữ đ,e (mô hình: âm đầu + âm chính) ; “âm đầu + âm chính + thanh”: bi, bia. 

+Đọc đúng bài Tập đọc Bé Bi, bé Li
+Biết viết trên bảng con các chữ, tiếng :i,ia ,bi,bia và các chữ số 4,5.
-Năng lực văn học  : Hiểu một số từ ngữ trong bài 

* Năng lực chung  :
-Biết cách học,cách phát biểu ;tự chuẩn bị đồ dùng học tập,sử dụng và giữ gìn đồ dùng học tập;tự thực hiện nhiệm vụ học tập;tự đọc sách và sưu tầm tài liệu học tập.
-Biết làm việc nhóm,giao tiếp thân thiện với bạn;biết chia sẻ những điều đã học với bạn và người thân. Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

2. Phẩm chất: HS chăm chỉ, kiên nhẫn,,trách nhiệm, tích cực hăng say, biết quan sát ,viết đúng nét chữ ,tự giác thực hiện và hoàn  thành các nhiệm vụ được giao. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: Máy tính, File PPT, Sử dụng sách điện tử .
-HS: Bộ đồ dùng , VBT Tiếng Việt 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Tiết 1

	1. Khởi động 

Mục tiêu: Tạo không khí phấn khởi, vui tươi trước khi vào giờ học. 

Cách tiến hành:

-Khởi động.

-Cho hs cả lớp viết bảng con: ga, hồ

-GV nhận xét.

- GV giới thiệu bài học về âm và chữ i, ia. 

- GV chỉ từng chữ cho HS (cá nhân, cả lớp) nhắc lại. 

- GV giới thiệu chữ I in hoa.
-HS viết bảng.

-HS nhận xét.

-HS theo dõi.

-HS nhắc lại đề bài

2. Các hoạt động chủ yếu.

A.Hoạt động 1:Chia sẻ,khám phá(BT1:Làm quen)

Mục tiêu: HS nắm được các từ khóa: bi,bia qua tranh; âm sẽ học qua từ khóa: âm I, ia. Hình thành, phát triển năng lực ngôn ngữ.

Phương pháp, hình thức: hỏi đáp, nhóm đôi, hoạt động cá nhân.

Cách tiến hành:

A.1 Âm i và chữ i .
-GV chiếu hình các viên bi, hỏi: Đây là gì? 

-GV viết b, viết i. 

-Phân tích tiếng bi. 

A.2 Âm ia và chữ ia
-GV chiếu hình bia đá và giới thiệu: Đây là các tấm bia ghi tên các tiến sĩ thời xưa.(GV có thể thay hình ảnh bia đá tiến sĩ  bằng ảnh bia đá khác rõ hơn.)
-GV viết b, viết ia. 

-Phân tích tiếng bia gồm có âm b đứng trước, âm ia đứng sau.

-YCHS nói lại và tìm các chữ vừa học cài vào bảng cài. 

-HS trả lời: các viên bi

-HS: b, i; đọc: bi. HS (cá nhân, cả lớp): bi.
-HS (cá nhân, tổ, cả lớp) nhìn mô hình: bờ - i - bi / bi.
-HS theo dõi

-HS: b, ia; đọc: bia. HS (cá nhân, cả lớp): bia.
-HS nhìn mô hình, đánh vần và đọc trơn: bờ - ia - bia / bia.
- HS nói lại chữ, tiếng vừa học: i, ia; bi, bia; ghép trên bảng cài chữ i, chữ ia.
B. Hoạt động 2: Luyện tập 

* Mục tiêu: Nhìn tranh, ảnh minh họa, phát âm và tự phát hiện được tiếng có âm i, âm ia. Đọc đúng bài tập đọc Bé Bi, bé Li.
Phương pháp, hình thức: hỏi đáp, nhóm đôi, hoạt động cá nhân.

Cách tiến hành:

B.1. Mở rộng vốn từ (BT 2: Tiếng nào có âm i? Tiếng nào có âm ia?)
-GV chỉ hình,yêu cầu HS nói tên các con vật,đồ vật tương ứng với tranh.

-Yêu cầu HS làm bài trong VBT:Nối i với hình chứa tiếng có âm i;Nối ia với hình chứa tiếng có âm ia.

-GV chỉ hình, cả lớp nói kết quả.

- Nói 3 - 4 tiếng ngoài bài có âm i ?(Nói theo nhóm đôi)
B.2. Tập đọc (BT 3)

a) GV chỉ hình, giới thiệu bài đọc kể về anh em bé Bi, bé Li (Li là em gái Bi).

b) GV đọc mẫu từng lời dưới tranh, giới thiệu tình huống

Tranh 1: Bé Li bi bô: - Bi, Bi. (Li đang đi chập chững, giơ hai tay gọi anh. Giải nghĩa từ bi bô: nói chưa sõi, lặp đi lặp lại một số âm).

Tranh 2: Bé ạ đi. (Bi nói bé hãy —ạ” anh đi).

Tranh 3: Nghe anh nói vậy, bé Li ngoan ngoãn —ạ” lia lịa nên bị ho. (Thấy bé ho, vẻ mặt Bi lo lắng. Giải nghĩa từ lia lịa: liên tục, liên tiếp, rất nhanh).

Tranh 4: Bi dỗ bé. (Bi thương em, ôm em vào lòng, dỗ em).

 c)Luyện đọc từ ngữ: bi bô, lia lịa, bị ho, dỗ bé.
Tiết 2

d).Luyện đọc từng lời dưới tranh

-GV chỉ từng câu và giới thiệu: Bài có 4 tranh và lời dưới 4 tranh.

-(Đọc vỡ từng câu) GV chỉ từng chữ trong tên bài cho cả lớp đọc thầm, sau đó 1 HS đọc, HS đọc nhóm đôi,cả lớp đọc. Làm tương tự với từng lời dưới tranh.

-GV sửa lỗi phát âm cho HS, nhắc HS nghỉ hơi sau dấu chấm, dấu hai chấm dài hơn sau dấu phẩy.

e)Thi đọc đoạn, bài (theo cặp / tổ)

g)Tìm hiểu bài đọc (lướt nhanh)

- Qua bài đọc, em hiểu điều gì? 

* Cả lớp đọc lại nội dung bài 13; đọc cả 7 chữ học trong tuần (cuối trang 28).

B.3. Tập viết (bảng con - BT 4)

a) Cả lớp đọc trên bảng các chữ, tiếng, chữ số: i, ia, bi, bia; 4, 5.
b) Tập viết các chữ, tiếng: i, ia, bi, bia
· GV vừa viết từng chữ mẫu trên bảng lớp vừa hướng dẫn:

+ Chữ i: cao 2 li, gồm một nét hất, 1 nét móc ngược; dấu chấm (.) đặt trên đầu nét móc.

+ Chữ ia: viết chữ i trước, chữ a sau, chú ý nét nối giữa i và a.
+ Tiếng bi: viết chữ b (cao 5 li), chữ i, chú ý nét nối giữa b và i.
+ Tiếng bia: viết chữ b, viết tiếp ia.

-YC HS viết bảng con: i, ia (2 lần),bi, bia (2 lần)

c) Tập viết các chữ số: 4, 5
· GV vừa viết mẫu vừa hướng dẫn:

+ Số 4: cao 4 li; có 3 nét: nét 1 thẳng xiên, nét 2 thẳng ngang, nét 3 thẳng đứng. + Số 5: cao 4 li; có 3 nét: nét 1 thẳng ngang, nét 2 thẳng đứng, nét 3 cong phải.

-Yêu cầu HS luyện viết vào bảng con số 4, 5 (2 lần).

3.Củng cố, dặn dò:

- Các em vừa học hai chữ mới là chữ gì?

- Các em vừa học tiếng mới là tiếng gì?

- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

- Về nhà đọc lại bài tập đọc cùng người thân, khuyến khích HS luyện đọc trước bài 15:Ôn tập.

- GV khuyến khích HS tập viết các chữ đã học từ Bài 10 đến Bài 13 trên bảng con.

1 HS nói, sau đó cả lớp nói: bí, ví, chỉ, mía, đĩa, khỉ. 

- HS làm bài trong VBT, báo cáo: Tiếng có âm i: bí, ví, chỉ, khỉ. Tiếng có âm ia: mía, đĩa. 

-HS cả lớp nói kết quả : Tiếng bí có âm i... Tiếng mía có âm ia...
-HS nói theo nhóm đôi: 3 - 4 tiếng ngoài bài có âm i (chị, phi, thi, nghỉ,...); có âm ia (chia, kia, phía, tỉa,...).

-Đại diện các nhóm báo cáo.

-HS quan sát,lắng nghe.

-HS lắng nghe.

-HS (cá nhân, cả lớp) đánh vần, đọc trơn các từ ngữ (được tô màu hoặc gạch chân): bi bô, lia lịa, bị ho, dỗ bé.
-HS theo dõi.

- HS thực hiện đọc cá nhân, sau đó từng cặp tiếp nối nhau đọc lời dưới 4 tranh .

-HS theo dõi

-Các cặp, tổ thi đọc từng đoạn (mỗi cặp / tổ đọc lời dưới 2 tranh).

-Các cặp, tổ thi đọc cả bài.

-1 HS đọc cả bài.(HSNK)

-Cả lớp đọc đồng thanh cả bài .

-HS trả lời: Bé Li rất yêu anh Bi. Bi rất yêu em bé. / Anh em Bi rất thân nhau, yêu quý nhau.
-Cả lớp đọc

-HS đọc.

-HS chú ý theo dõi

- HS viết bảng con: i, ia (2 lần). Sau đó viết: bi, bia (2 lần).

-HS chú ý theo dõi

-HS viết trên bảng con: 4, 5 (2 lần).

-Chữ i,ia.

-Tiếng bi,bia.
-HS theo dõi.

-HS lắng nghe,ghi nhớ.
IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TiÕt 4:                                     TỰ NHIÊN XÃ HỘI 
Bài 5 : Trường học của em(T2+3)
I.YÊU  CẦU CẦN ĐẠT

1.Năng lực :

1.1 Năng lực đặc thù :
* Về nhận thức khoa học:
 -Nói được tên , địa chỉ của trường mình .

-Xác định được vị trí các khu vực , các phòng của trường học và kể được tên một số đồ dùng có ở trường học .

 -Nêu được các thành viên trong nhà trường và nhiệm vụ của họ .

-Kể được tên các hoạt động chính ở trường học : nêu được cảm nhận của bản thân khi tham gia các hoạt động đó . 

-Nói được về hoạt động vui chơi trong giờ nghỉ .

 * Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh:
-Đặt được câu hỏi để tìm hiểu về trường học , các thành viên và hoạt động trường học , 

 -Biết cách quan sát , trình bày ý kiến của mình về trường học , hoạt động ở trường học . 
 * Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
-Thực hiện được việc giữ gìn và sử dụng cẩn thận các đồ dùng của trường học . -Lựa chọn và chơi những trò chơi an toàn khi ở trường . Thể hiện được tình cảm và cách ứng xử phù hợp với bạn bè , GV và các thành viên khác trong nhà trường . 

1.2 Năng lực chung:
-Biết đọc và thực hiện những yêu cầu ,nhiệm vụ trong SGK;biết bày tỏ tình cảm ,cảm xúc của bản thân.

-Biết giao tiếp,ứng xử phù hợp,chia sẻ thông tin và làm việc theo nhóm.

-Nhận biết ,giải thích ,bình luận được một số vấn đề thường gặp trong môi trường tự nhiên và xã hội.

 2. Phẩm chất :

- Chăm chỉ , tích cực , đoàn kết , yêu quý bạn bè , trường lớp .

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV :+Ti vi , máy tính , sách điện  tử ,tranh ảnh hoặc video về các hoạt động của trường học .

 +Một số tình huống để HS thể hiện được tình cảm và cách ứng xử với thành viên trong nhà trường tốt nhất tình huống được thể hiện bằng kênh chữ và kênh hình ) . 

      -Giấy , bút màu , bản cam kết .

  -HS : Sách  TNXH.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	TIẾT 2

Một số hoạt động chính ở trường học

	KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI

	Hoạt động 3 : Tìm hiểu các hoạt động ở trường 

* Mục tiêu 

- Kể được tên một số hoạt động chính ở trường .

 - Nói được về hoạt động vui chơi trong giờ nghỉ .

 - Biết cách quan sát , trình bày ý kiến của mình , đặt câu hỏi về các hoạt động trường . 

	* Cách tiến hành

 Bước 1 : Làm việc theo cặp . 

- Yêu cầu HS quan sát các hình ở trang 36 , 37 trong SGK để trả lời các câu hỏi :

 + Nói về một số hoạt động ở trường học trong các hình 1 - 4 trang 36 ( SGK ) . 

+ Những hoạt động nào trong các hình 1 -4 trang 37 ( SGK ) an toàn,không an toàn cho bản thân và người khác ?

Bước 2 : Làm việc cả lớp

-GV yêu cầu HS trình bày kết quả

 - GV cùng HS nhận xét bổ sung


	- HS quan sát.

-Các thành viên quan sát chia sẻ thống nhất trong nhóm.

-Đại diện một số cặp trình bày kết quả làm việc trước lớp 

- Một số hoạt động thể hiện là an toàn ở các hình : chào cờ ở sân trường , thảo luận nhóm trong lớp , làm việc trong thư viện , chăm sóc cây ở vườn trường , hoạt động đuổi nhau ở cầu thang , hoạt động du cành cây là không an toàn cho bản thân và người khác . 

	LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG
	

	Hoạt động 4 : Giới thiệu các hoạt động ở trường mình 
*Mục tiêu

 - Giới thiệu được một số hoạt động ở trường ; nếu được cảm nhận của bản thân khi tham gia các hoạt động đó .

 - Biết cách trình bày ý kiến của mình , đặt câu hỏi về hoạt động ở trường mình .

	* Cách tiến hành

 Bước 1 : Làm việc theo nhóm 4 

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 trả lời các câu hỏi : 

+ Kể về một số hoạt động diễn ra ở trường mình .

 + Em thích tham gia vào những hoạt động nào ? Vì sao ?

 + Ở trường , em nên chơi những trò chơi nào để đảm bảo an toàn ? Vì sao ?
	-HS thảo luận theo nhóm 4

-Các thành viên quan sát chia sẻ thống nhất trong nhóm.



	Bước 2. Làm việc cả lớp

 -Yêu cầu HS trình bày kết quả làm việc trước lớp . 

-GV cùng HS theo dõi, bổ sung. 
-GV hướng HS đến thông điệp : “ Đến trưởng thật vui và học thêm nhiều điều thú vị ” 
	- Lần lượt đại diện các nhóm lên chia sẻ kết quả thảo luận của nhóm.

- HS nhận xét nhóm bạn

-HS theo dõi.

	                                    Tiết 3. Các thành viên trong nhà trường 

KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI

	Hoạt động 5 : Thảo luận về các thành viên trong nhà trường

 * Mục tiêu 

- Nêu được các thành viên trong nhà trường và nhiệm vụ của họ . 

- Biết cách quan sát , trình bày ý kiến của mình về các thành viên trong nhà trường.

	* Cách tiến hành 

Bước 1 : Làm việc theo nhóm 6

-GV yêu cầu HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

+Kể tên các thành viên trong nhà trường . 

+Nói về công việc của một số thành viên trong nhà trường .

 +Em làm gì để thể hiện sự kính trọng và biết ơn các thầy giáo , cô giáo , các cô , bác nhân viên trong nhà trường ? 

Bước 2 : Làm việc cả lớp 

- Yêu cầu HS trình bày kết quả

- GV cùng HS nhận xét  hoàn thiện câu trả lời.

	- HS quan sát các hình ở trang 38 , 39 trong SGK và thực tế trường mình trả lời các câu hỏi

-Các thành viên quan sát chia sẻ thống nhất trong nhóm.

- Đại diện một số nhóm trình bày kết quả làm việc trước lớp . 

-Các thành viên trong nhà trường : Hiệu trưởng , hiệu phó , thầy / cô giáo , cô thư viện ( thủ thư ) , cô lao công , cô y tá , có tổng phụ trách Đội , bác bảo vệ , ... ; Cách thể hiện sự kính trọng , biết ơn các thành viên : chào hỏi khi gặp mặt , xưng hô lễ phép , giúp đỡ khi cần thiết , cố gắng học tập tốt , ...

	LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG 
Hoạt động 6 : Chơi trò chơi “ Ai có thể giúp tôi ? ” 

* Mục tiêu

 Đặt được câu hỏi nói về công việc của các thành viên trong nhà trường 

	* Cách tiến hành

Bước 1 : Hướng dẫn cách chơi

-GV hướng dẫn cách chơi Mỗi cặp HS

Một HS đặt câu hỏi , một HS trả lời về công việc của các thành viên trong nhà trường . ( Ví dụ : HS 1 : Khi tôi muốn mượn sách ở thư viện , ai có thể giúp tôi ?; HS 2 : Bạn hãy đến gặp cô thư viện ) 

Bước 2 : Tổ chức chơi trò chơi

- GV gọi một số cặp HS lên chơi ( mỗi cặp sẽ phải hỏi và đáp vẽ hai thành viên )

Lưu ý : Các cặp HS sau không nói trùng ý với các cặp trước đó . .

Bước 3 Nhận xét và đánh giá

Cặp HS nào đoán đúng và trong thời gian ít nhất được khen thưởng .

 - GV có thể nhận xét về cách đặt câu hỏi của HS . 
	-HS lắng nghe

-HS  hỏi đáp theo cặp

-HS tham gia nhận xét 

	Hoạt động 7 : Xử lí tình huống viên khác trong nhà trường .

 * Mục tiêu

  Thể hiện được tình cảm và cách ứng xử phù hợp với bạn bè , GV và các thành

	 * Cách tiến hành

 Bước 1 : Làm việc theo nhóm 4 

-GV nêu tình huống ở phiếu

-GV yêu cầu  nhóm thảo luận tìm cách xử lý tình huống và đóng vai thể hiện cách xử lí của nhóm . 

Bước 2 : Làm việc cả lớp 

- GV yêu cầu HS trình bày 

- GV  cùng HS nhận xét , hoàn thiện cách xử lý tình huống của từng nhóm . 
	-HS thảo luận nhóm 

-Các thành viên chia sẻ thống nhất trong nhóm.

-Đại diện nhóm lên bảng đóng vai thể hiện cách xử lý tình huống 

	3. Hoạt động nối tiếp.

-Sau tiết học ,em ghi nhớ được điều gì?

- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

-Lựa chọn và chơi những trò chơi an toàn khi ở trường . Thể hiện được tình cảm và cách ứng xử phù hợp với bạn bè , GV và các thành viên khác trong nhà trường 
	-HS trình bày 1 phút.

- Lắng nghe .
-HS lắng nghe,ghi nhớ


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)
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Buổi sáng:

TiÕt 2:                                         TIẾNG VIỆT                                                         
Tập viết sau bài 12,13
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1.Năng lực :

* Năng lực đặc thù :

-Tô, viết đúng chữ: g,h,i,ia các tiếng :ga, hồ ,bia ( chữ thường cỡ vừa) ; đặt dấu, đúng vị trí, đưa bút đúng quy trình viết, đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu chữ trong vở Luyện viết 1, tập một.
* Năng lực chung :

-NL tự chủ và tự học;NL Giao tiếp và hợp tác; NLgiải quyết vấn đề sáng tạo

-HS biết phân tích kĩ thuật viết từng  chữ, hoàn thành bài viết theo đúng thời gian.
-HS nhanh hoàn thành hết phần chấm tròn .

2. Phẩm chất:

- Chăm chỉ ,kiên nhẫn, biết quan sát và viết đúng nét chữ, trình bày đẹp bài tập viết.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV : máy tính , File PPT, chữ mẫu g ,h ,i ,ia ,ga , hồ , bia .
- HS : Bảng con, phấn, vở tập viết 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1.Khởi động 

Mục tiêu: HS ôn lại các chữ đã học , nắm được tên bài , mục tiêu bài học. 

Phương pháp : Hỏi đáp 

Cách tiến hành:

	- Ổn định lớp. 
	- HS hát đồng thanh.

	- Kiểm tra bài cũ.:YCHS kể các chữ 
đã học ở Bài 12,13.
	- HS kể các chữ đã học .

	+ GV yêu cầu HS đọc bài SGK.
	- HS đọc. 

	- GV giới thiệu bài .
	- HS nhắc lại tên bài học.

	2. Các hoạt động chủ yếu. 

	Hoạt động1 . Khám phá 

Mục tiêu: HS nắm được cấu tạo, biết viết các chữ g ,h ,i ,ia , ga ,hồ , bia vị trí ghi dấu thanh theo đúng mẫu ,khoảng cách giữa các chữ. Phát triển năng lực quan sát, năng lực thẩm mỹ , ngôn ngữ .

Phương pháp , hình thức : Hoạt động nhóm 2, hỏi đáp. 
Cách tiến hành:

	- GV chiếu các chữ, tiếng cần viết.

- GV yêu cầu học sinh đọc.

 - GV nhận xét.
	- HS quan sát.

- HS đọc (cá nhân , tổ )các chữ, tiếng.

	- Gọi học sinh đọc : g ,h ,i ,ia ,ga ,hồ , bia.
	- 2 HS đọc

	- GV treo chữ mẫu,yêu cầu học sinh nói cách viết chữ : g , ga .

-GV viết mẫu từng chữ và nêu lại qui trình viết.

 * Chú ý cho HS viết liền nét giữa g và a.

-YCHS viết chữ vào bảng con.

- GV treo chữ mẫu,yêu cầu học sinh nói cách viết chữ: h,hồ.

- Yêu cầu HS báo cáo , nhận xét. 
	-HS quan sát,thảo luận nói cách viết chữ :g ,ga .
+ Tiếng ga: chữ g (cao 5 li) viết trước, chữ a (cao 2 li)viết sau.

- HS theo dõi

-HS viết chữ vào bảng con , đọc , nhận xét 

- HS quan sát ,thảo luận nhóm 2 nói cách viết chữ h ,hồ
+Tiếng hồ: chữ h (cao 5 li) viết trước, chữ ô (cao 2 li)viết sau,dấu huyền viết trên chữ ô

	- GV viết mẫu từng chữ vừa nói lại quy trình viết.

* Chú ý cho HS viết liền nét giữa h và ô.

 (Lưu ý vị trí dấu huyền đặt cân đối trên đầu chữ ô trong chữ hồ)

- Yêu cầu HS viết chữ hồ, sửa sai.

*Chữ i, ia, bia: Tiến hành tương tự
	- HS theo dõi

-HS viết chữ vào bảng con , đọc , nhận xét

	Hoạt động 2: Luyện tập 

Mục tiêu: HS biết tô ,viết đúng, đẹp các chữ trong vở tâp viết sạch, đẹp Bài 12,13. Khuyến khích HS viết được phần luyện tập thêm. Phát triển năng lực quan sát , năng lực thẩm mỹ ,tự học.

Phương pháp , hình thức: Hoạt động cá nhân .
Cách tiến hành:

	- Cho HS mở vở Luyện viết 1, tập 1
	- HS mở vở đọc nội dung bài viết. 

	- Hướng dẫn HS ngồi đúng tư thế, cầm bút đúng.
	- HS theo dõi làm theo hướng dẫn của giáo viên.

	- GV cho HS tập tô, tập viết các chữ g ,h, i ,ia , ga ,hồ ,bia theo hiệu lệnh.
	- HS viết bài cá nhân.



	- GV theo dõi, giúp đỡ HS .Khuyến khích HSNK viết hoàn thành phần Luyện tập thêm..

- GV đánh giá nhận xét, 1 số bài của HS.

- GV nhận xét, chữa bài, tuyên dương bạn viết đẹp.
	- HS theo dõi.

	Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò

- Tiết học hôm nay em được tô và viết những chữ gì ?

- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

- Chuẩn bị :Về nhà tập viết lại các chữ vừa viết ra bảng con. Em cùng người thân xem và tập kể trước câu chuyện:Hai chú gà con .
	- HS nêu. 

-Lắng nghe.
-HS lắng nghe,ghi nhớ.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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TiÕt 3:                                           TIẾNG VIỆT
Bài 14:Kể chuyện :Hai chú gà con

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1.Năng lực :

* Năng lực đặc thù  :

- Phát triển năng lực ngôn ngữ.

+HS nghe, hiểu ,nhớ và kể lại câu chuyện “Hai chú gà con”theo tranh .

+Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời được từng câu hỏi dưới tranh.

+Nhìn tranh ( không cần GV hỏi), có thể tự kể từng đoạn của câu chuyện.

- Phát triển năng lực văn học.
+Hiểu lời khuyên của câu chuyện :Anh em phải yêu thương, nhường nhịn nhau ,đừng tranh giành nghĩ xấu về nhau để khỏi phải xấu hổ,ân hận.

*Năng lực chung  :

- NL tự chủ và tự học;NL Giao tiếp và hợp tác;NL giải quyết vấn đề sáng tạo: 

+Tích cực, tự giác thực hiện các nhiệm vụ học tập.

+Chủ đông, tự tin phối hợp với bạn khi làm việc nhóm

+Biết vận dụng lời khuyên của câu chuyện vào đời sống.

2. Phẩm chất:

- Chăm chú lắng nghe, trả lời câu hỏi một cách tự tin.

- Biết vận dụng lời khuyên của câu chuyện vào đời sống.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV :Máy tính ,  File PPT, tranh minh họa câu chuyện, Sử dụng sách điện tử .

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Khởi động 

Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS .HS nắm được tên câu chuyện và mục tiêu bài học.

Phương pháp : Hoạt động cá nhân .

Cách thức tiến hành :

	-GV chiếu lên bảng 6 tranh minh họa chuyện.

- HS nêu tên các nhân vật trong tranh, phỏng đoán tên chuyện 

- Giới thiệu bài:
	HS quan sát , trả lời 

	+ Giáo viên viết lên bảng lớp tên bài và giới thiệu: Hôm nay các em sẽ được nghe kể câu chuyện: Hai chú gà con. 
	- HS nhắc lại tên truyện. 



	2. Các hoạt động chủ yếu. 

	Hoạt động 1. Khám phá 

Mục tiêu: Nghe hiểu và nhớ câu chuyện. Phát triển năng lực ngôn ngữ .

Phương pháp: hỏi đáp, thảo luận nhóm 2.

Cách thức tiến hành :


	 Chia sẻ và giới thiệu câu chuyện 
	

	- GV bật đoạn clip kể chuyện Hai chú gà con trong phần học liệu.
	- HS lắng nghe.

	+ GV kể lần 1: Kể không chỉ tranh

+ GV kể lần 2: Vừa chỉ tranh vừa kể thật chậm.

+ GV kể lần 3: Vừa chỉ tranh vừa kể thật chậm, khắc sâu ND câu chuyện.
	+ HS lắng nghe GV kể.

+ HS lắng nghe và quan sát tranh.

+ HS lắng nghe và quan sát tranh.

	 Hoạt động 2. Luyện tập: 

Mục tiêu: Nghe GV hỏi, trả lời được từng câu hỏi dưới tranh.HS kể lại được nội dung câu chuyện theo từng tranh ,cả câu chuyện .Phát triển năng lực ngôn ngữ và văn học .

Phương pháp: Hỏi đáp, thảo luận nhóm 2, hoạt động cá nhân, trò chơi .

Cách thức tiến hành :


	+ GV chỉ tranh 1, hỏi: Ra vườn kiếm ăn, anh em gà con thấy gì? 

+ GV chỉ tranh 2, hỏi: Đang đói bụng, hai chú gà làm gì?
 + GV chỉ tranh 3, hỏi: Vì sao hai anh em gà cãi nhau? 

+ GV chỉ tranh 4, hỏi: Khi lại thấy con mồi, anh em gà làm gì? 

-Con giun lại biến mất và con gì vọt ra từ cái hốc gần đó?

+ GV chỉ tranh 5, hỏi: Chuột xuất hiện và nói điều gì?
+ GV chỉ tranh 6, hỏi: Vì sao hai anh em gà ân hận, xấu hổ? 


	- Ra vườn kiếm ăn, anh em gà con thấy con vật gì đó giống như một con giun.

-Đang đói bụng, hai chú gà cùng lao vào vồ con giun.

-Vì con giun đột ngột biến mất, hai anh em người nọ nghi ngờ người kia đã chén mất con giun nên cãi nhau.

- Con giun lại xuất hiện, hai anh em gà lại lao vào bắt / vồ con giun. Nhưng con giun lại biến mất.

- Một con chuột

- Chuột nói: “Đó đâu phải là con giun mà là cái đuôi của ta. Hai anh em ngươi thật ngốc!”.

- Anh em gà ân hận, xấu hổ bởi vì chúng hấp tấp và không biết nhường nhịn nhau nên đã tranh nhau một cái đuôi chuột, bị chuột chê cười.

	- GV chỉ tranh 1, 2 cho học sinh trả lời các câu hỏi theo 2 tranh .
- Tiếp tục cho HS trả lời câu hỏi với các cặp tranh còn lại.

- GV cho HS trả lời cả 6 câu hỏi theo 6 tranh.
	- GV chỉ tranh 1, 2 cho học sinh trả lời các câu hỏi theo 2 tranh 
- Tiếp tục cho HS trả lời câu hỏi với các cặp tranh còn lại.

- GV cho HS trả lời cả 6 câu hỏi theo 6 tranh.

	2.2. Kể chuyện theo tranh.
	

	* GV yêu cầu mỗi HS chọn 2 tranh và tự kể chuyện theo 2 tranh đó.
- GV gọi HS lên kể trước lớp.

- GV cùng HS nhận xét bạn kể
	-Mỗi HS chọn 2 tranh và tự kể chuyện theo 2 tranh đó.
-HS lên kể trước lớp.

-HS khác nhận xét bạn kể

	* Trò chơi : Ô cửa sổ.
- GV chiếu lên bảng các ô cửa sổ (6 ô cửa sổ)

- GV mở cửa sổ để hiện ra hình minh họa đoạn chuyện.

- GV cho HS chơi trò chơi trong thời gian 5-7 phút.

- GV mở cả 6 tranh yêu cầu HS kể lại toàn bộ câu chuyện.
	-HS quan sát.

-HS kể chuyện theo tranh bất kì (Trò chơi Ô cửa sổ ).

-HS chỉ 6 tranh, tự kể toàn bộ câu chuyện(HSNK).

	* GV cất tranh mời HS kể lại câu chuyện.
	-HS kể lại câu chuyện(HSNK).

	2.3. Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện
	

	- Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì?
	-HS trả lời,HS khác nhận xét.

	* GV kết luận: câu chuyện :Anh em phải yêu thương, nhường nhịn nhau ,đừng tranh giành nghĩ xấu về nhau để khỏi phải xấu hổ,ân hận.
	-HS nghe.

	- GV cùng cả lớp bình chọn bạn kể chuyện hay.
	- GV cùng cả lớp bình chọn bạn kể chuyện hay.

	3. Hoạt động nối tiếp: 
	
	

	- Tuyên dương những HS kể chuyện hay
-Yêu cầu HS về nhà kể lại cho người thân nghe câu chuyện về hai anh em gà con đã biết ân hận, xấu hổ vì tranh nhau một cái đuôi chuột.

- Xem trước tranh minh họa, chuẩn bị cho tiết kể chuyện Đôi bạn tuần sau.
	-HS lắng nghe.
-HS nghe,ghi nhớ.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….

TiÕt 4:                                           TIẾNG VIỆT

Bài 15: Ôn tập

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

1. Năng lực:
* Năng lực đặc thù : 

-NL ngôn ngữ :
+Nhận biết được các âm,các tiếng đã học.
+Biết ghép các âm đã học(âm đầu l, b, h, g, âm chính a, o, ô, ơ, e, ê, i, ia) thành tiếng theo mô hình “âm đầu + âm chính”. 

+Biết thêm các thanh đã học vào mỗi tiếng để tạo tiếng mới.

+Đọc đúng bài tập đọc:Bể cá.

+Tìm đúng từ ứng với mỗi hình.
-Năng lực văn học  : Hiểu một số từ ngữ trong bài 

* Năng lực chung  :
-Biết cách học,cách phát biểu ;tự chuẩn bị đồ dùng học tập,sử dụng và giữ gìn đồ dùng học tập;tự thực hiện nhiệm vụ học tập;tự đọc sách và sưu tầm tài liệu học tập.
-Biết làm việc nhóm,giao tiếp thân thiện với bạn;biết chia sẻ những điều đã học với bạn và người thân. Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

2. Phẩm chất: HS chăm chỉ, kiên nhẫn,,trách nhiệm, tích cực hăng say, biết quan sát ,viết đúng nét chữ ,tự giác thực hiện và hoàn  thành các nhiệm vụ được giao. 
- Khơi gợi tình yêu học tập, óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: Máy tính, File PPT, Sử dụng sách điện tử;5 hình ảnh kèm 5 thẻ từ, mỗi thẻ viết 1 từ ở bài tập 3 để 1 HS làm bài trước lớp.
-HS: Bộ đồ dùng , VBT Tiếng Việt 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1.Khởi động 

Mục tiêu: HS ôn lại các chữ đã học , nắm được tên bài , mục tiêu bài học. 

Phương pháp : Hỏi đáp 

Cách tiến hành:

	- Ổn định lớp. 
	- HS hát .

	- Kiểm tra bài cũ.
	- HS kể các chữ đã học .

	+ GV yêu cầu HS đọc bài SGK.
	- HS đọc. 

	- GV giới thiệu bài .
	- HS nhắc lại tên bài học.

	2. Các hoạt động chủ yếu. 

	

	*Hoạt động. Luyện tập
Mục tiêu: Biết ghép các âm đã học thành tiếng theo mô hình “âm đầu + âm chính”. Biết thêm các thanh đã học vào mỗi tiếng để tạo tiếng mới. Đọc đúng bài tập đọc. Tìm đúng từ ứng với mỗi hình.

	2.1. Bài tập 1. 
a. Ghép các âm đã học thành tiếng.

b. Thêm các thanh đã học vào mỗi tiếng trên để tạo thành tiếng mới.
	

	- GV chiếu lên bảng ghép âm và nêu yêu cầu của bài
	- Quan sát và nghe yêu cầu của bài.

	- GV chỉ từng chữ (âm đầu) ở cột dọc.
- GV chỉ từng chữ (âm chính) ở hàng ngang.
	- HS cả lớp đọc : l,b,h,g
- HS cả lớp đọc : a, o, ô, ơ, e,ê,i,ia

	- GV chỉ chữ
- GV gọi HS đọc các từ vừa ghép
	- Cả lớp đồng thanh ghép từng tiếng theo cột ngang : 
- HS đọc cá nhân - nhóm

	- GV cùng HS nhận xét
	- HS nhận xét bạn – nhóm bạn

	* GV Y/C :Thêm thanh đã học vào mỗi tiếng trên để tạo tiếng mới.
	* 2 HS nhắc lại yêu cầu của bài

	- GV HD mẫu: la => là, lả
- GV yêu cầu 4 HS nối tiếp nhau thêm các thanh đã học vào mỗi tiếng ở dòng 1.
	- HS đọc tiếng mới vừa được tạo thành.
- HS làm bài :

+ la, là, lá, lả, lã ,lạ

+ bo, bò, bó, bỏ, bõ,bọ

+ hô, hồ, hố, hổ, hỗ,hộ

........v....v

	- GV cho HS làm theo nhóm các tiếng còn lại.
- Gọi HS đọc các tiếng vừa tạo thành.
	- HS làm việc theo nhóm: 
- HS đọc đồng thanh.

	2.2. Bài tập 2: Tập đọc.
	

	a.Luyện đọc từ ngữ.

-GV chỉ hình minh hoạ bài đọc, hỏi: Đây là cái gì? 

-GV: Các em cùng đọc bài Tập đọc để biết bể cá cảnh này có những con vật gì.

-GV đọc mẫu; kết hợp giải nghĩa từ: cò đá (cò làm bằng đá); le le gỗ (le le đẽo bằng gỗ).

-Luyện đọc từ ngừ:
Tiết 2
b.Luyện đọc câu
-GV: Bài đọc có mấy câu? (GV chỉ từng câu cho HS đếm: 4 câu)
	-Đây là bể cá cảnh.

-HS theo dõi ,lắng nghe.

-HS (cá nhân, cả lớp) đánh vần (nếu cần), đọc trơn các từ ngữ được tô màu hoặc gạch chân trong bài: bể cá, có cò, cò đá, le le gỗ

-Bài đọc có 4 câu .



	c. Giáo viên đọc mẫu:
- GV đọc mẫu các câu .

- GV nhận xét.
	- HS lắng nghe.

- HS đọc (cá nhân, bàn, tổ).

	d. Thi đọc cả bài.
- GV tổ chức cho HS đọc cả bài.

- GV cho HS lên thi đọc. 

- GV cùng HS nhận xét.
	- HS đọc bài (cá nhân, cặp, tổ).

- HS thi đua lên đọc bài tập đọc.

	2.3. Bài tập 3. Tìm từ ứng với hình
	

	- GV trình chiếu hình ảnh lên bảng.
- GV nêu yêu cầu của bài.
	- HS quan sát.
- 2 HS nhắc lại.

	- GV chỉ từng từ trên bảng.
	-HS đọc (cá nhân, lớp): bí, lê, hổ, gà, đĩa.

	- GV gọi HS lên bảng gắn từ dưới hình tương ứng.
- GV chỉ hình giải nghĩa từ:
	- HS ở dưới làm bài cá nhân vào vở BT Tiếng Việt : 1-gà; 2-bí; 3-đĩa; 4-lê,5-hổ.
-HS theo dõi.

	- GV cùng HS nhận xét bài chữa trên bảng
	- HS cùng GV nhận xét.

	3. Hoạt động nối tiếp: 
	
	

	- GV nhận xét tiết học
- Về nhà chỉ hình nói cho người thân nghe những sự vật em mới biết qua bài Tập đọc hôm nay.

- Luyện đọc trước bài 16 : gh ,khuyến khích HS tập viết trước các chữ gh,ghế gỗ,số :6,7.
	- Lắng nghe.
-HS nghe,ghi nhớ.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….

TiÕt 5:                              HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Hoạt động giáo dục theo chủ đề CĐ:Một ngày ở trường

SHL:Chia sẻ việc thực hiện an toàn An toàn giao thông ở cổng trường

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

1. Năng lực :

*Năng lực đặc thù :Năng lực  thích ứng với cuộc sống 

- Nêu được một số hoạt động học tập và vui chơi cùng bạn khi ở trường, sự cần

thiết phải có bạn khi học tập và vui chơi. 

- Bước đầu hình thành được một số thói quen tự phục vụ bản thân khi ở trường.

-HS tự liên hệ và đánh giá về những việc bản thân và các bạn trong lớp đã làm được để tham gia xây dựng “Cổng trường an toàn giao thông”.

*Năng lực chung : Năng lực  tự chủ , tự học .Năng lực  giao tiếp , hợp tác.Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:

-  Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn. 

-  HS biết cách chia sẻ với bạn về những điều em biết được qua quan sát ở trường học 

- Biết thể hiện cảm xúc vui vẻ phấn khởi, có hứng thú với các hoạt động tập thể ở môi trường học mới.  
2.Phẩm chất:

- Trung thực, trách nhiệm, nhân ái ,kiên nhẫn , biết quan sát ,lắng nghe .

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-Gv : Máy tính ,  File PPT,tranh ảnh về hoạt động học tập và vui chơi của HS trong trường học.
- Kết quả học tập, rèn luyện của cả lớp trong tuần
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Khởi động 
	

	- Ổn định: 
	- Hát

	-  Giới thiệu bài:
	

	Giáo viên viết lên bảng lớp tên bài và giới thiệu: Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu và làm quen với quang cảnh và các hoạt động của một ngày ở trường.
	-HS lắng nghe,nhắc lại tên bài.



	2. Các hoạt động chủ yếu.

*Mục tiêu:  

- Nêu được một số hoạt động học tập và vui chơi cùng bạn khi ở trường, sự cần

thiết phải có bạn khi học tập và vui chơi. 

- Bước đầu hình thành được một số thói quen tự phục vụ bản thân khi ở trường.

	Hoạt động 1.Trò chơi kết bạn
	

	* Mục tiêu: HS nêu được một số hoạt động vui chơi cùng bạn khi ở trường; sự cần thiết phải có bạn khi học tập và vui chơi.

* Cách tiến hành:

1) Thực hiện trò chơi theo nhóm: 

- HS chia thành các nhóm 6 đến 10 người.

- GV phổ biến luật chơi: 

+ HS các nhóm đứng theo vòng tròn, một bạn làm quản trò đứng ở giữa vòng tròn. 

+ Khi quản trò hô: “Kết bạn, kết bạn”, các học sinh xung quanh sẽ đáp “Kết mấy? Kết mấy?”. Lúc đó, quan trò sẽ nêu số lượng tùy thích, ví dụ : “Kết đôi, kết đôi”, “Kết ba, kết ba”. Ngay lập tức sau khi quản trò hô, các bạn HS trong nhóm sẽ chạy lại với nhau để thành các nhóm như quản trò yêu cầu. Bạn nào không có nhóm sẽ là người thua cuộc. 

- Gv cho HS chơi trò chơi.

- GV theo dõi, giúp đỡ HS
	- HS chia nhóm theo bàn.

- Lắng nghe.

- HS chơi theo nhóm.

	2) Làm việc cả lớp: 

- HS trả lời câu hỏi để nêu được cảm nhận sau khi tham gia trò chơi này: 

+ Em có vui  khi tham gia trò chơi này không? 

+ Em có bị thua cuộc lần nào không. Khi các bạn đều có nhóm kết bạn mà em không có thì em có cảm xúc như thế nào?

+ Khi các bạn ở trường, em và bạn có thể cùng nhau làm những việc gì?

 - GV nhận xét và rút ra kết luận. 
	- HS trả lời những cảm nhận của mình sau khi chơi.

+ HS trả lời.

+ HS nói về cảm xúc của mình.

+ HS kể những việc mình đã làm cùng bạn.

- Lắng nghe.

	*GV kết luận:

Khi ở trường, em và bạn cùng nhau tham gia nhiều hoạt động khác nhau như: cùng nhau thảo luận nhóm để học tập trong các tiết học, giúp đỡ nhau khi gặp bài khó, cùng nhau tham gia các trò chơi trong các giờ nghỉ giữa giờ. Có bạn, chúng em học tốt hơn; có bạn, chúng em sẽ vui hơn.
	- Theo dõi, lắng nghe

	3. Hoạt động luyện tập và vận dụng.
	

	- Hoạt động 2: Tìm hiểu một ngày ở trường của em.

	* Mục tiêu: 

- HS liên hệ và tự đánh giá những việc bản thân đã thực hiện khi ở trường.

- HS hình thành các cảm xúc tích cực và bày tỏ ý kiến về việc tham gia các hoạt động tự phục vụ khi ở trường.

	*  Cách tiến hành :

1) Làm việc cả lớp:

Cho HS quan sát các tranh trong SGK và trả lời một số câu hỏi: 

+ Các bạn trong tranh đang tham gia những hoạt động nào? Hoạt động đó mang lại ích lợi gì?
	- Làm việc cả lớp

+ HS trình bày những cảm nhận của cá nhân các em.

	2) Làm việc theo nhóm

- HS ngồi các nhóm 2 hoặc 4 người.

- Cho các nhóm thảo luận theo các câu hỏi: 

+ Ở trường, em và các bạn được tham gia những hoạt động nào?
+ Em đã tự làm được những việc gì khi ở trường?

+ Việc làm đó của em mang lại ích lợi gì?
- Cho HS đại diện các nhóm lên bày tỏ ý kiến, GV nhận xét và rút ra kết luận.
	- Làm việc theo nhóm

- Thảo luận, thống nhất ý kiến.

+ HS đưa ra các hoạt động: tập đọc, làm toán, vui chơi,…

+ HS nêu những việc đã làm

+ HS nêu.

- Các nhóm lên chia sẻ.

	* Kết luận: 

Khi ở trường, các em nên tự thực hiện những việc như: sắp xếp, dọn đồ ăn trước và sau khi ăn, gấp và cất chăn gối sau khi ngủ trưa; vứt, nhặt rác để giúp sân trường sạch sẽ hơn;cất và xếp ghế sau khi chào cờ và hoạt động tập thể; uống nước và vệ sinh cá nhân; chăm sóc hoa, cây cối ở vườn trường
	- Lắng nghe, ghi nhớ

	4. Hoạt động nối tiếp: (2 phút)

- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

- Về nhà chia sẻ với người thân về cảnh quan và cảm nhận của mình về an toàn trường học.
	- Lắng nghe


SINH HOẠT LỚP
	1. Nhận xét trong tuần 3

- GV yêu cầu các trưởng ban báo cáo:

+Đi học chuyên cần:

+ Tác phong , đồng phục .

+ Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập  
+ Vệ sinh. 

 + GV nhận xét qua 1 tuần học:
* Tuyên dương:

 - GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích.
* Nhắc nhở: 

- GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.
2.Phương hướng tuần 4

- Thực hiện dạy tuần 4, GV bám sát kế hoạch chủ nhiệm thực hiện.

- Tiếp tục thực hiện nội quy HS, thực hiện ATGT, ATVSTP,phòng chống dịch bệnh Covid 19.

- Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới. 

3. An toàn giao thông ở cổng trường.

* GV tổ chức cho HS tham gia một số hoạt động như: 

- Chơi các trò chơi: thi nhận biết nhanh về các biển báo giao thông đường bộ.

- Thi đóng vai tham gia giao thông, đóng vai xử lý các tình huống khi tham gia giao thông đường bộ.
- Y/C HS thảo luận và chia sẻ cặp đôi và cả lớp về: những việc mà bản thân đã chứng kiến, quan sát được về tình huống không an toàn khi tham gia giao thông; những việc mà bản thân đã thực hiện khi tham gia phong trào “Cổng trường an toàn giao thông”; những lời khuyên tới các bạn trong lớp để tham gia giao thông an toàn.
- Múa hát theo chủ đề “An toàn giao thông”.)
	 

- Các trưởng ban, phó ban, phụ trách các hoạt động của ban mình tổng hợp kết quả theo dõi trong tuần.

+ Trưởng ban nề nếp báo cáo kết quả theo dõi 

+ Trưởng ban học tập báo cáo kết quả theo dõi 

+ Trưởng  văn nghệ báo cáo kết quả theo dõi 

+ Trưởng ban vệ sinh báo cáo kết quả theo dõi 

- Lắng nghe để thực hiện.

- Lắng nghe để thực hiện.

- Lắng nghe để thực hiện.

- HS chơi trò chơi

- HS chia nhóm, đóng vai xử lí một số tình huống giao thông.

- HS làm việc cặp đôi

- Các nhóm thực hiện.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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NHẬN XÉT
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